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NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
[bookmark: _Toc195341372]  ĐỀ 1: Hiện nay, việc lạm dụng điện thoại thông minh đang là một hiện tượng diễn ra phổ biến ở giới trẻ. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Sử dụng điện thoại thông minh một cách thông minh sẽ đem lại cho con người rất nhiều lợi ích khác nhau. Nhưng trong thực tế không phải ai cũng thấy rõ vấn đề này. Vì hiện nay, việc lạm dụng điện thoại thông minh đang là một hiện tượng diễn ra phổ biến ở giới trẻ. Nó đã và đang gây ra rất nhiều hệ lụy.
- Việc tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên đang rất được phụ huynh và các nhà trường quan tâm.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ Điện thoại thông minh là một sản phẩm của công nghệ, là thiết bị cầm tay có khả năng thực hiện nhiều chức năng. Ngoài nghe, gọi, nhắn tin, điện thoại thông minh còn có thể tích hợp nhiều tiện ích như: trình duyệt web, truy cập web nhanh chóng, thuận tiện; chơi trò chơi, xem và quay video, nghe nhạc, chụp ảnh,  ghi chú và còn rất nhiều những tính năng hấp dẫn khác nữa. 
+ Lạm dụng điện thoại thông minh là sử dụng điện thoại thông minh với lượng thời gian quá nhiều trong một ngày và cho những việc vô bổ, không cần thiết như lướt web, chơi game, xem phim…
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Ngày nay, việc lạm dụng điện thoại thông minh diễn ra phổ biến ở một bộ phận giới trẻ đang trở thành một hiện tượng, thành vấn đề đáng quan tâm trong đời sống xã hội. Nhất là khi công nghệ thông tin vẫn không ngừng phát triển và sự ra đời liên tục của các trang mạng xã hội...
 + Việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức thể hiện hình ảnh các bạn trẻ dùng điện thoại để lướt facebook, tiktok, instagram, chơi trò chơi… trong bữa ăn, trong giờ học, giờ ra chơi hay ngay cả trong khi đi chơi, đi dã ngoại cùng bạn bè, cùng gia đình ngày càng trở nên vô cùng quen thuộc. Bất cứ ở đâu ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên cắm cúi vào màn hình điện thoại mà không cần quan tâm đến thế giới xung quanh.
 + Thói quen lạm dụng điện thoại thông minh ở giới trẻ một phần là do sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ dẫn tới sự ra đời của nhiều trò chơi, nhiều trang mạng xã hội có sức lôi cuốn, hấp dẫn; do các bạn trẻ chưa xác định được mục đích học tập đúng đắn hoặc cũng có thể do gia đình, cha mẹ chưa dành sự quan tâm đúng mức cho con cái khiến chúng chỉ quen làm bạn với chiếc điện thoại ngay cả khi ở nhà cùng cha mẹ…
+ Lạm dụng điện thoại thông minh đã và đang gây ra nhiều tác hại, ảnh hưởng tiêu cực đối với công việc, học tập, sức khỏe cũng như làm giảm chất lượng cuộc sống của giới trẻ. Nhiều bạn mắc chứng nghiện game hoặc mắc hội chứng Tic do sử dụng điện thoại liên tục và kéo dài … Sử dụng điện thoại quá nhiều cũng là một phần nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm đối với học sinh, sinh viên...
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  Giải pháp “Sử dụng điện thoại thông minh một cách thông minh”. 
+ Bản thân các bạn trẻ là người trực tiếp thực hiện giải pháp; bên cạnh đó cũng có sự hỗ trợ từ gia đình, bố mẹ, thầy cô và cả sự vào cuộc của các cơ quan chức năng… 
+ Cách thực hiện giải pháp: Thời gian trong một ngày sẽ được sắp xếp khoa học và cụ thể cho các công việc và hoạt động khác nhau như: thời gian học tập tại trường, thời gian học và làm bài tại nhà, thời gian phụ giúp bố mẹ công việc trong gia đình hoặc chơi thể thao, nghỉ ngơi… Bên cạnh đó sẽ có thời gian cho việc dùng điện thoại để giải trí, để phục vụ cho việc học tập, tìm tư liệu,.... 
+ Tính khả thi của giải pháp này được thực hiện có hiệu quả thể hiện ở chỗ nó có thể cho thấy kết quả trong một thời gian ngắn, không cần nhiều phương tiện hỗ trợ, có tác động tích cực làm thay đổi thói quen sử dụng điện thoại của các bạn trẻ…
+ Bằng chứng: Nhiều trường học đã ra nội quy yêu cầu học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, không sử dụng điện thoại trong giờ học khi chưa được sự cho phép của giáo viên. Giờ giải lao học sinh sẽ vui chơi, chạy nhảy, tương tác với các bạn, thầy cô thay vì cắm cúi chơi điện tử hoặc lướt facebook, tiktok…trên điện thoại. Các cơ quan chức năng cũng ra văn bản hướng dẫn quản lý việc sử dụng điện thoại của học sinh; phụ huynh cam kết không cho con sử dụng điện thoại tại trường học… nhờ thế mà học sinh đã biết sử dụng điện thoại thông minh một cách thông minh thay vì sử dụng điện thoại vào những việc vô bổ.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
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ĐỀ 2: Hiện nay, hiện nay một bộ phận giới trẻ có biểu hiện thờ ơ với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- "Uống nước nhớ nguồn" là một trong những đạo lý sống tốt đẹp đã trở thành truyền thống rất đáng tự hào của người Việt Nam từ hàng nghìn đời nay nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên, với cội nguồn. Tuy nhiên, truyền thống này cũng có nguy cơ bị mai một do những thay đổi của lối sống hiện đại đang diễn ra ở thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.  
- Việc tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên là rất quan trọng và cần thiết nhằm giữ gìn và bảo tồn được các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ "Uống nước nhớ nguồn" là lời răn dạy của thế hệ cha ông đối với thế hệ sau về lòng biết ơn, biết trân trọng những thành quả do thế hệ trước tạo dựng và ý thức trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị đó để nó tồn tại bền vững theo thời gian.
+ Thờ ơ hay lãng quên truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" ở  một bộ phận giới trẻ thể hiện sự mai một những vấn đề về nền tảng đạo đức của con người trong giai đoạn hiện tại. Vấn đề này cần phải giải quyết nhằm tránh sự xuống cấp về đạo đức và lối sống của thế hệ trẻ.
- Bàn luận:
HS trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Ngày nay, việc thờ ơ hay lãng quên truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" ở một bộ phận giới trẻ đang trở thành một vấn đề rất đáng quan tâm trong đời sống xã hội. Nhiều bạn trẻ đã không nhớ đến công lao của thế hệ cha ông, công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Họ cũng không biết ơn ông bà cha mẹ, những người đã có công sinh thành ơn dưỡng dục. Họ vô ơn với ngay chính cả những thầy cô đã và đang ngày đêm dạy dỗ, chắp cánh ước mơ cho họ. Các bạn trẻ đều hiểu rất rõ rằng mọi thứ trên cuộc đời này đều không tự nhiên mà có nhưng các bạn cũng không biết ơn những điều tốt đẹp mình đã và đang được thừa hưởng mỗi ngày…
 + Thực trạng trên xuất phát từ việc nhiều học sinh, sinh viên chưa thực sự coi trọng việc học và bồi dưỡng những đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các bạn trẻ còn chạy theo lối sống ích kỉ, hưởng thụ. Thậm chí họ còn học cách học thực dụng, thi gì học nấy nên những bài học về đạo lý hầu như không được coi trọng. Bên cạnh đó sự bùng nổ về công nghệ thông tin cùng với sự ra đời của nhiều trang mạng xã hội cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ rời xa lối sống coi trọng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các bạn dành nhiêu thời gian cho mạng xã hội hơn là đầu tư cho việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức hay tìm hiểu về truyền thống của dân tộc, những hi sinh và cống hiến của thế hệ cha ông .... 
+ Sự thờ ơ với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" ở giới trẻ khiến đã và đang gây ra nhiều hệ lụy khó lường, nó khiến cho nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng theo đó bị ảnh hưởng và mai một dần đi. Không còn giữ lòng biết ơn với những gì mình đang được hưởng cũng khiến giới trẻ ngày càng trở nên vô cảm, vô ơn và ích kỉ hơn ... Có thể nói, việc thờ ơ với truyền thống đạo lý  "Uống nước nhớ nguồn" dân tộc ít nhiều cũng đã có những ảnh hưởng tiêu cực tới tư tưởng, đạo đức của học sinh, sinh viên và là nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa về đạo đức của giới trẻ...
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  
 Giải pháp: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các chương trình ngoại khóa hoặc các buổi tọa đàm theo chủ đề “Về nguồn”. 
+ Để thực hiện giải pháp này cần có sự đầu tư của nhà trường từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản, địa điểm thực hiện…Bên cạnh đó cũng rất cần vào cuộc hỗ trợ từ phía gia đình, bố mẹ và đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của các bạn học sinh, sinh viên vào chương trình. 
+ Tính khả thi của giải pháp này được thực hiện có hiệu quả thể hiện ở chỗ nó có thể làm thay đổi nhận thức của các bạn trẻ, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, giá trị của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Việc tham gia các buổi trải nghiệm, được trực tiếp tới tham quan các di tích lịch sử, được nghe, được tìm hiểu về chiến công của các anh hùng thậm chí các bạn còn được nói lên những cảm nhận và suy nghĩ của mình sẽ giúp các bạn thấm thía hơn công lao của cha ông, công lao của cha mẹ từ đó lòng biết ơn sẽ được hình thành một cách tự nhiên …
+ Bằng chứng: Nhiều trường học đã tổ chức thành công nhiều chuyến đi trải nghiệm khi đưa hoạc sinh đến trực tiếp tham quan và trải nghiệm ở các địa điểm là các di tích lịch sử như Bạch Đằng Giang ( Thủy Nguyên, Hải Phòng); bến tàu Không số ( Đồ Sơn – Hải Phòng), hoặc thăm quan các bảo tàng lịch sử của địa phương, tổ chức thăm địa chỉ đỏ, cho học sinh tham gia thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ để tưởng nhớ công lao của các chiến sỹ đã hi sinh vì Tổ quốc… Nhờ những hoạt động thiết thực như thế mà học sinh đã hiểu rõ hơn về công lao của thế hệ cha ông, công lao của cha mẹ, thầy cô. Những bài học về lịch sử, về lòng biết ơn của con người không chỉ còn là những trang giấy khô khan mà đã trở nên cụ thể, gần gũi hơn. Điều đó đã giúp các bạn trẻ hiểu rõ được ý nghĩa quan trọng cảu sự cần thiết phải bồi đắp những phẩm chất cao đẹp như lòng biết ơn, lòng yêu nước, … Những hoạt động bổ ích này cũng sẽ giúp các bạn hạn chế phần nào việc sử dụng điện thoại thông minh một cách vô bổ hoặc lang thang trên các trang mạng xã hội để sống ảo một cách vô nghĩa.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

[bookmark: _Toc195341374]ĐỀ 3: Hiện nay có nhiều bạn trẻ đang gặp khó khăn trong việc học tập và làm việc sáng tạo. Hãy viết bài văn nghị luận để giải quyết vấn đề nêu trên.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Trong xã hội hiện đại đầy biến động và ngày càng phát triển, việc học tập và sáng tạo không chỉ là nhu cầu mà còn là yêu cầu thiết yếu đối với mỗi bạn trẻ. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lại đang rơi vào tình trạng mất phương hướng, thiếu động lực trong học tập cũng như gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo. 
- Việc tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên đang rất được phụ huynh và các nhà trường quan tâm.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ Học tập và làm việc sáng tạo là quá trình tiếp thu tri thức và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, mới mẻ, có tư duy độc lập, nhằm tạo ra giá trị hoặc giải pháp mới trong học tập và cuộc sống.
+ Học tập sáng tạo không chỉ là ghi nhớ máy móc, mà còn là biết cách liên hệ, phản biện, vận dụng kiến thức để hiểu sâu hơn, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.
+ Làm việc sáng tạo là khi con người không ngừng tìm tòi cái mới, không đi theo lối mòn, dám nghĩ khác, làm khác để tạo ra những sản phẩm, ý tưởng hoặc cách làm độc đáo, hiệu quả hơn.
Học tập và làm việc sáng tạo là kết quả của sự kết hợp giữa tri thức, đam mê, óc quan sát và tư duy đổi mới – điều mà bất cứ người trẻ nào cũng cần có để thích nghi và phát triển trong thời đại số.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Hiện nay, tình trạng học tập và làm việc thiếu sáng tạo ở nhiều bạn trẻ đang diễn ra khá phổ biến và đáng lo ngại. Nhiều học sinh, sinh viên vẫn còn học theo kiểu đối phó, học thuộc lòng một cách máy móc, thiếu tư duy phản biện và không biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Trong môi trường làm việc, không ít bạn trẻ chỉ làm theo chỉ dẫn, không chủ động đề xuất ý tưởng hay tìm kiếm cách làm mới, ngại thay đổi và dễ bị động trước những tình huống bất ngờ.
+Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học tập và làm việc thiếu sáng tạo ở các bạn trẻ hiện nay. Trước hết, nguyên nhân phổ biến nhất là do thói quen học tập thụ động, chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều mà không có sự phản biện hay vận dụng thực tế. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy truyền thống trong nhà trường đôi khi còn nặng lý thuyết, ít chú trọng đến tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Mặt khác, sự phát triển của công nghệ khiến một số bạn trẻ quá lệ thuộc vào các thiết bị điện tử, lười suy nghĩ độc lập, dẫn đến lối tư duy đơn giản, sao chép. Ngoài ra, áp lực điểm số và thành tích cũng khiến nhiều bạn ngại đổi mới, sợ mắc lỗi nên chỉ dám làm theo những lối mòn an toàn.
+ Hậu quả của việc học tập và làm việc thiếu sáng tạo là vô cùng nghiêm trọng. Với cá nhân, điều này khiến các bạn trẻ mất đi khả năng tư duy độc lập, chậm thích ứng với môi trường hiện đại, và khó khẳng định bản thân trong học tập cũng như công việc. Về lâu dài, tình trạng này còn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển sáng tạo của xã hội. Nếu không thay đổi, nhiều bạn trẻ sẽ bị tụt lại phía sau trong cuộc đua nghề nghiệp khốc liệt hiện nay.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  
-Tên giải pháp: Phát triển và rèn luyện tư duy sáng tạo thông qua học tập chủ động và linh hoạt.
- Người thực hiện giải pháp: Chính mỗi bạn trẻ – những người đang học tập, làm việc trong môi trường hiện đại và năng động.
- Cách thực hiện giải pháp:
+Tích cực chủ động tìm kiếm, khám phá kiến thức từ nhiều nguồn (sách, internet, các khóa học trực tuyến…).
+ Thường xuyên đặt câu hỏi “Tại sao?”, “Nếu như?”, “Làm thế nào?” để khơi gợi ý tưởng mới.
+ Tham gia các hoạt động nhóm, dự án thực tiễn để rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề.
+ Thử nghiệm các phương pháp học mới như sơ đồ tư duy, học qua video, học qua thực hành…
- Lí giải hiệu quả của giải pháp: Khi tư duy sáng tạo được kích hoạt và nuôi dưỡng, các bạn trẻ sẽ không còn học một cách thụ động, máy móc mà thay vào đó là sự hiểu sâu, nhớ lâu và có khả năng áp dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế. Sự sáng tạo cũng giúp công việc trở nên thú vị hơn, tạo ra đột phá và khác biệt trong học tập, nghề nghiệp.
- Bằng chứng về hiệu quả của giải pháp: 
+Nhiều bạn học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập nhờ sử dụng sơ đồ tư duy để ôn luyện kiến thức (như Tony Buzan – cha đẻ của sơ đồ tư duy từng chứng minh phương pháp này tăng hiệu quả ghi nhớ lên đến 80%).
+ Nhiều học sinh Việt Nam đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế như Olympic Toán học, Vật lý, Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) đều chia sẻ rằng ngoài việc học trên lớp, các bạn còn chủ động tìm tòi kiến thức nâng cao, tự luyện đề, tham khảo tài liệu nước ngoài, thậm chí tự làm thí nghiệm tại nhà. Chính sự chủ động, sáng tạo đó đã giúp các bạn không chỉ giỏi lý thuyết mà còn tư duy nhạy bén, có khả năng giải quyết vấn đề mới – điều kiện tiên quyết để đạt giải trong các kỳ thi quốc tế..
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

[bookmark: _Toc195341375]ĐỀ 4: Trong thời đại hiện nay, không ít bạn trẻ còn lúng túng trong việc quản lý thời gian hiệu quả. Hãy viết bài văn nghị luận để giải quyết vấn đề nêu trên.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Trong thời đại số phát triển mạnh mẽ với vô vàn cơ hội học tập, làm việc và giải trí, kỹ năng quản lý thời gian trở thành một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít bạn trẻ ngày nay vẫn còn lúng túng trong việc sắp xếp thời gian hợp lý, dẫn đến tình trạng học tập, làm việc kém hiệu quả, căng thẳng và bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Trước thực trạng đó, việc nhìn nhận lại vai trò của kỹ năng quản lý thời gian và tìm ra giải pháp để cải thiện là điều vô cùng cần thiết. 
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
Quản lý thời gian hiệu quả là khả năng sắp xếp, phân bổ và sử dụng thời gian một cách hợp lý để hoàn thành các công việc, mục tiêu cá nhân mà vẫn duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Đây là kỹ năng mềm quan trọng giúp con người chủ động hơn trong hành động, giảm áp lực và tăng hiệu suất làm việc. 
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Hiện nay, không ít bạn trẻ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát quỹ thời gian của mình. Nhiều người dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội, trò chơi điện tử hay các hoạt động giải trí mà thiếu đi sự ưu tiên cho học tập, công việc và phát triển bản thân. Có bạn thì luôn trong trạng thái “chạy deadline”, làm việc vào phút cuối vì không có kế hoạch rõ ràng.
+ Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều bạn trẻ gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian hiệu quả là do thiếu kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc. Nhiều bạn chưa biết cách phân loại công việc theo mức độ quan trọng hay khẩn cấp, dẫn đến tình trạng trì hoãn hoặc “nước đến chân mới nhảy”. Bên cạnh đó, sự hấp dẫn của mạng xã hội, trò chơi điện tử và các hoạt động giải trí dễ khiến các bạn xao nhãng, mất kiểm soát quỹ thời gian của mình. Không ít bạn cũng thiếu sự kỷ luật bản thân, dễ bị chi phối bởi cảm xúc và thói quen tùy hứng trong học tập và sinh hoạt. 
+ Từ những nguyên nhân ấy, hậu quả tất yếu là hiệu quả học tập và làm việc giảm sút rõ rệt. Các bạn thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu vì không kịp hoàn thành nhiệm vụ được giao, mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Về lâu dài, điều này còn khiến người trẻ bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu để phát triển bản thân và dễ hình thành thói quen thiếu trách nhiệm, thiếu chủ động trong cuộc sống. 
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  
- Tên giải pháp: Xây dựng thói quen lập kế hoạch cá nhân mỗi ngày.
- Người thực hiện: Mỗi bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên – những người cần cân bằng nhiều hoạt động học tập và phát triển bản thân.
- Cách thực hiện:
+ Mỗi buổi tối hoặc đầu giờ sáng, bạn nên dành khoảng 10–15 phút để viết ra những công việc cần làm trong ngày vào sổ tay hoặc sử dụng ứng dụng như Google Calendar, Notion, hay các app quản lý công việc khác. 
+ Mỗi nhiệm vụ nên được sắp xếp theo mức độ ưu tiên (quan trọng - khẩn cấp), gắn thời gian cụ thể để thực hiện và dành ít phút cuối ngày để tự đánh giá mức độ hoàn thành.
+ Tạo thói quen quản lí thời gian, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đặt ra trong khoảng thời gian nhất định và quyết tâm hoàn thành theo kế hoạch
+ Tự giác đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lí thời gian của mình sau mỗi công việc, kế hoạch
- Công cụ, phương tiện hỗ trợ: Để quản lý thời gian hiệu quả, mỗi bạn trẻ có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như sổ tay lập kế hoạch, ứng dụng quản lý công việc Google Calendar, Notion…
- Lí giải: Khi có kế hoạch rõ ràng, người trẻ sẽ dễ dàng hình dung khối lượng công việc và chủ động phân chia thời gian hợp lý. Việc tự đánh giá mỗi ngày giúp họ nhận diện điểm yếu trong cách sử dụng thời gian, từ đó điều chỉnh linh hoạt, tránh lãng phí hoặc chồng chéo nhiệm vụ. Kỹ năng này còn rèn luyện tính kỷ luật và thói quen sống khoa học – nền tảng quan trọng cho mọi thành công.
- Bằng chứng: Nhiều bạn trẻ thành công trên mạng xã hội hay các bạn học sinh đạt học bổng quốc tế thường chia sẻ rằng họ luôn lập kế hoạch chi tiết mỗi ngày để không bỏ sót việc học, rèn luyện thể chất, kỹ năng mềm và phát triển cá nhân. Việc duy trì thói quen đó đã giúp họ tận dụng tối đa quỹ thời gian 24 giờ trong ngày một cách hiệu quả, khoa học.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

[bookmark: _Toc195341376]ĐỀ 5: Nối tiếp trào lưu “xé túi mù” (blind box, mystery bag), giới trẻ lại đang phát cuồng với trào lưu “đập hộp mù” Baby Three. 
[bookmark: _Toc195341377]Em hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về trào lưu “đập hộp mù” Baby Three trong giới trẻ hiện nay và đề xuất giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực từ trào lưu này. 
ĐÁP ÁN
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Văn hóa tiêu dùng đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của thế hệ trẻ hiện đại. Tuy nhiên, khi xu hướng tiêu dùng bị chi phối bởi yếu tố tâm lý đám đông và sự tác động từ mạng xã hội, nhiều trào lưu mới đã nảy sinh, điển hình là trào lưu “đập hộp mù” Baby Three.
- Việc nhận diện, đánh giá và tìm ra giải pháp để khắc phục các ảnh hưởng tiêu cực từ trào lưu này là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ “Đập hộp mù” là hình thức mua hàng mà người tiêu dùng không biết trước nội dung bên trong sản phẩm. Họ bỏ tiền ra mua dựa trên cảm xúc tò mò và mong muốn nhận được món đồ “hiếm” hoặc “đắt giá”. Đây là một dạng biến tấu từ hình thức “xé túi mù” (blind box) vốn đã quen thuộc trong cộng đồng giới trẻ. Sự hấp dẫn của trào lưu này đến từ cảm giác hồi hộp, bất ngờ khi mở hộp, đồng thời cũng là một hình thức để các bạn trẻ “khoe” cá tính và bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội.
- Bàn luận:
HS trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Thực trạng:
/Việc “đập hộp mù” Baby Three đang ngày càng trở thành trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Trên TikTok, YouTube hay các nền tảng mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp vô số video “đập hộp” thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua thật nhiều hộp chỉ với hi vọng trúng được món đồ mình yêu thích. Không ít người thậm chí bị cuốn vào trào lưu đến mức mất kiểm soát chi tiêu, coi đó là một “thú vui” không thể thiếu. 
/Thống kê từ nền tảng số liệu thị trường thương mại điện tử Metric.vn cho thấy, chỉ trong 01 tháng từ 15/10/2024 đến ngày 15/11/2024, giới trẻ đã chi 8.8 tỷ đồng để mua hộp mù Baby Three trên hai sàn Shopee và TikTok Shop. Doanh thu này tăng 106% so với tháng trước đó, với gần 38.000 sản phẩm được bán ra thành công từ 109 nhà bán.
 + Nguyên nhân: 
/Tác động từ mạng xã hội và truyền thông đại chúng: Các video "đập hộp" thu hút hàng triệu lượt xem, tạo nên tâm lý “phải thử” trong giới trẻ để không bị lạc hậu hoặc bỏ lỡ trào lưu.
/Tâm lý đám đông và xu hướng thể hiện bản thân: Nhiều bạn trẻ muốn chứng tỏ sự sành điệu, bắt kịp xu hướng bằng cách chia sẻ trải nghiệm “đập hộp” trên mạng xã hội.
/Thiếu kỹ năng quản lý tài chính và tiêu dùng thông minh: Một bộ phận học sinh, sinh viên chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về tài chính cá nhân, dễ bị cuốn vào các trào lưu tiêu tiền theo cảm hứng.
/Chiêu trò tiếp thị và chiến lược bán hàng hấp dẫn: Các nhà bán hàng thiết kế bao bì bắt mắt, tung các phiên bản giới hạn (limited) hoặc “hộp bất ngờ” để kích thích ham muốn sở hữu và tâm lý tò mò.
/Ảnh hưởng từ lối sống hiện đại đề cao vật chất: Giới trẻ dễ bị hấp dẫn bởi giá trị vật chất, quà tặng "độc – lạ", dần lệ thuộc vào cảm giác được sở hữu để khẳng định bản thân.
+ Hậu quả: 
/Lãng phí tài chính cá nhân: Nhiều bạn trẻ chi tiêu không kiểm soát, dẫn đến hao hụt tiền bạc, ảnh hưởng tới sinh hoạt và học tập.
/ Tạo thói quen tiêu dùng thiếu cân nhắc: Hình thành thói quen tiêu xài theo cảm xúc, mua sắm vì “hot trend” chứ không dựa vào nhu cầu thực tế.
/Gia tăng lượng rác thải nhựa, ảnh hưởng đến môi trường:
Bao bì, hộp nhựa, túi nilon từ sản phẩm bị loại bỏ sau khi mở hộp gây ra tình trạng ô nhiễm và khó xử lý.
/Gây nghiện cảm giác “thử vận may”, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý: Trào lưu mang tính may rủi dễ khiến giới trẻ bị phụ thuộc vào cảm xúc, dễ thất vọng, hoặc bị cuốn vào vòng xoáy “đập hộp” để tìm món đồ ưng ý.
/ Mai một những giá trị sống lành mạnh: Lối sống hưởng thụ, chạy theo hình thức dần thay thế cho lối sống tiết kiệm, có trách nhiệm, biết trân trọng giá trị thật của lao động.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  
 Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về tiêu dùng thông minh. 
+ Để thực hiện giải pháp, nhà trường có thể lồng ghép nội dung giáo dục tài chính cá nhân, giáo dục môi trường vào trong các tiết học như Giáo dục công dân, hoặc Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp... Các tổ chức xã hội, đoàn thể cũng có thể tổ chức các chiến dịch truyền thông định hướng tiêu dùng lành mạnh, nâng cao nhận thức cho học sinh – sinh viên. Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dạy con biết chi tiêu hợp lý và trân trọng giá trị thực.
+ Đây là giải pháp có tính khả thi cao nếu được triển khai đồng bộ. Việc giúp các bạn trẻ nhận thức rõ hơn về hành vi tiêu dùng sẽ giúp hình thành lối sống lành mạnh, tiết kiệm, biết lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Ngoài ra, truyền thông tích cực còn giúp họ hiểu được ảnh hưởng lâu dài của việc tiêu dùng thiếu kiểm soát và từ đó thay đổi hành vi.
+ Bằng chứng: Nhiều trường học tại các thành phố lớn đã thí điểm tổ chức các lớp học kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho học sinh THCS và THPT. Các buổi chia sẻ về “lối sống tối giản” hay “mua sắm xanh” thu hút đông đảo học sinh tham gia và cho phản hồi tích cực. Nhờ đó, nhiều bạn trẻ đã học được cách cân nhắc khi tiêu tiền, biết trân trọng giá trị thực của sản phẩm thay vì chỉ chạy theo xu hướng.
Trong năm 2024, tại Hải Phòng, nhiều trường học đã tích cực triển khai các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho học sinh. Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng đã áp dụng mô hình nội trú, giúp học sinh rèn luyện tính tự lập và kỹ năng quản lý bản thân. Mô hình này yêu cầu học sinh tuân thủ lịch trình sinh hoạt nghiêm ngặt, từ đó phát triển kỹ năng quản lý thời gian và tài chính cá nhân hiệu quả.
Giải pháp 2: Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế rèn kỹ năng phản biện với trào lưu tiêu dùng online.
+ Các trường học có thể tổ chức các buổi hoạt động nhóm hoặc tiết sinh hoạt chuyên đề, nơi học sinh cùng nhau phân tích mặt tích cực và tiêu cực của các trào lưu như "đập hộp mù Baby Three". Từ đó, học sinh được trao đổi, phản biện và đóng vai người tiêu dùng thông minh khi đối mặt với những chiến dịch marketing hấp dẫn nhưng dễ dẫn tới chi tiêu bốc đồng. Hoạt động có thể lồng ghép các tình huống giả định như: "Bạn có 200.000 đồng, có nên mua hộp mù không? Vì sao?", giúp các bạn tự cân nhắc và lập luận về quyết định của mình.
+ Giải pháp không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về tâm lý tiêu dùng và chiêu thức truyền thông, mà còn rèn luyện tư duy phản biện, không dễ bị cuốn theo hiệu ứng đám đông. Khi các em biết phân tích lợi – hại của một sản phẩm, thói quen tiêu dùng sẽ dần được điều chỉnh tích cực hơn.
+ Tại Hải Phòng năm 2024, một số trường THPT, THCS đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Góc nhìn người tiêu dùng trẻ”, trong đó học sinh được trực tiếp xem quảng cáo các sản phẩm hot trend như Baby Three, sau đó thảo luận về chất lượng, giá trị thật và mức độ cần thiết. Kết quả cho thấy, nhiều bạn đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc tiêu tiền chỉ vì tò mò, thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành vi tiêu dùng.
Giải pháp 3: Tăng cường vai trò kiểm soát và định hướng từ nền tảng thương mại điện tử và người có ảnh hưởng (KOLs).
+ Các nền tảng như Shopee, TikTok Shop nên có chính sách kiểm soát nội dung quảng cáo sản phẩm mù, yêu cầu rõ về nguồn gốc, chất lượng, tính minh bạch của hàng hóa. Đồng thời, các KOLs/influencers khi giới thiệu sản phẩm như Baby Three cần đưa thêm đánh giá khách quan, nhấn mạnh yếu tố tiêu dùng có trách nhiệm thay vì khuyến khích mua sắm theo phong trào.
+ Đây là giải pháp thực tiễn, vì giới trẻ hiện nay chịu ảnh hưởng rất lớn từ các nền tảng mạng xã hội và người nổi tiếng. Nếu các KOLs sử dụng sức ảnh hưởng để lan tỏa thông điệp “mua sắm thông minh – vui có chừng, dừng đúng lúc”, giới trẻ sẽ tiếp nhận hiệu quả hơn so với lời khuyên lý thuyết đơn thuần từ người lớn hay nhà trường.
+ Trong năm 2024, một số TikToker nổi tiếng tại Hải Phòng như @ phuonghanh.hp và @minhkhangreview đã chủ động làm các video “soi thực tế hộp mù Baby Three – đáng hay không đáng”, trong đó họ chỉ ra một số sản phẩm không như quảng cáo, gây thất vọng, từ đó khuyên người xem “hãy mua khi thực sự cần”. Những video này nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và hàng ngàn bình luận thể hiện sự đồng tình, cho thấy sức lan tỏa tích cực từ việc định hướng tiêu dùng thông minh trên mạng xã hội.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Trào lưu “đập hộp mù” Baby Three phản ánh rõ nét những biến chuyển trong lối sống và tư duy tiêu dùng của giới trẻ hiện nay. Dù mang tính giải trí và thể hiện cá tính, trào lưu này cũng kéo theo không ít hệ lụy cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi bạn trẻ cần có bản lĩnh, tỉnh táo trong việc lựa chọn xu hướng phù hợp và có trách nhiệm với hành vi tiêu dùng của mình. Hơn ai hết, chúng ta cần học cách sống có chọn lọc giữa thời đại “sống nhanh”, để không đánh mất đi những giá trị cốt lõi của bản thân vì những trào lưu nhất thời.

[bookmark: _Toc195341378]ĐỀ 6: Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ và đề xuất giải pháp có sức thuyết phục để giải quyết vấn đề: Một bộ phận giới trẻ hiện nay đang dần đánh mất động lực phấn đấu vì lối sống hưởng thụ.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ ngày nay đang dần đánh mất đi động lực phấn đấu, chìm đắm trong lối sống hưởng thụ, chạy theo cái dễ dãi và tức thời. 
- Đây là vấn đề xã hội nhức nhối cần được nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp khắc phục kịp thời.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ Động lực phấn đấu là khát khao vươn lên, cố gắng không ngừng để học tập, làm việc, hoàn thiện bản thân.
+ Lối sống hưởng thụ là thái độ sống chỉ quan tâm đến việc tận hưởng, tìm kiếm sự thoải mái, né tránh khó khăn, thiếu tinh thần trách nhiệm.
- Bàn luận:
HS trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Thực trạng: Hiện nay, một bộ phận giới trẻ có biểu hiện sống buông thả, lười lao động, thích “ăn xổi”, ham vui, sống theo trào lưu, tiêu tiền vào những thú vui ngắn hạn mà không đầu tư cho học tập hay phát triển bản thân. 
/ Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ “sống ảo”, khoe tiền, hàng hiệu, đi du lịch sang chảnh... mà đằng sau là sự phụ thuộc vào cha mẹ hoặc vay mượn.
/ Nhiều học sinh, sinh viên có tư tưởng “học cho có”, học đối phó, thiếu mục tiêu rõ ràng, dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
/ Một số bạn trẻ lựa chọn lối sống “làm ít, hưởng nhiều”, thích việc nhẹ lương cao, ngại thử thách.
/ Đáng lo hơn, trào lưu như “đu trend”, “sống chill”, “làm gì cũng được miễn vui” đang lan nhanh trên các nền tảng như TikTok, khiến không ít bạn mất phương hướng thật sự trong cuộc sống.
 + Nguyên nhân: 
/ Bản thân người trẻ: Thiếu ý thức rèn luyện, sống lệch lạc về mục tiêu. Nhiều bạn chưa được trang bị kỹ năng tự học, tự lập.
/ Một số cha mẹ nuông chiều, không tạo điều kiện cho con va chạm, trải nghiệm cuộc sống nên các em dễ hình thành tâm lý ỷ lại.
/ Mạng xã hội, trào lưu sống ảo, lối sống chạy theo vật chất tạo ra áp lực và lối sống giả tạo, khiến giới trẻ dễ bị cuốn theo.
/ Việc định hướng nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống còn hạn chế trong nhà trường, dẫn đến việc giới trẻ không có hình mẫu lý tưởng để noi theo.
+ Hậu quả: 
/ Người trẻ dễ trở nên lười biếng, sống không mục tiêu, từ đó bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân, dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý khi gặp thất bại. Về lâu dài, lối sống hưởng thụ triệt tiêu tinh thần cầu tiến – điều cốt lõi để xây dựng một thế hệ trẻ có bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm.
/ Tăng tỷ lệ thất nghiệp và phụ thuộc, gây áp lực kinh tế đối với cha, mẹ, người thân trong gia đình.
/ Suy giảm chất lượng nguồn nhân lực, xã hội mất đi lực lượng lao động chất lượng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  
 Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về giá trị của lao động và sự kiên trì trong môi trường học đường
+ Để thực hiện giải pháp, nhà trường có thể thiết kế các hoạt động giáo dục tích hợp như: tổ chức tuần lễ “trải nghiệm lao động” – nơi học sinh được trực tiếp làm những công việc giản dị nhưng vất vả như vệ sinh công cộng, bán hàng, chăm sóc cây xanh... Bên cạnh đó, các môn học như Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm hoặc Sinh hoạt lớp nên lồng ghép nội dung về giá trị của sự kiên trì, tinh thần vượt khó và lao động chân chính. Các tổ chức xã hội, đoàn thể thanh niên cũng có thể phối hợp tổ chức talkshow, tọa đàm cùng những người trẻ vượt khó để truyền cảm hứng thực tế cho học sinh – sinh viên.
+ Đây là giải pháp có tính khả thi bởi môi trường học đường chính là nơi dễ dàng tác động đến nhận thức và thái độ sống của giới trẻ. Khi được rèn luyện từ sớm trong môi trường đề cao sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, các em sẽ dần hình thành ý chí vươn lên, không dễ bị cuốn vào lối sống hưởng thụ, thụ động. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho học sinh đối diện với thử thách cũng góp phần giúp các em học cách trân trọng thành quả và hình thành tư duy tích cực.
+ Bằng chứng: Năm 2024, nhiều trường THPT tại Hải Phòng như Trường THPT Hồng Bàng và THCS-THPT FPT Hải Phòng đã tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh như: “Một ngày làm công nhân”, chương trình "Khởi nghiệp học sinh", giúp học sinh tiếp cận thực tế lao động. Qua khảo sát nội bộ, hơn 80% học sinh tham gia cho biết họ cảm nhận được sự vất vả của lao động và học được cách trân trọng những giá trị do chính mình tạo ra.
Giải pháp 2: Xây dựng hình mẫu lý tưởng, lan tỏa hình ảnh người trẻ sống có trách nhiệm và hoài bão trên truyền thông.
+ Để thực hiện giải pháp, các cơ quan truyền thông cần giảm dần sự xuất hiện của các hình mẫu “sống sang, hưởng thụ” không đi kèm với giá trị thực chất. Thay vào đó, truyền thông nên tích cực giới thiệu, lan tỏa hình ảnh của những người trẻ có hành trình phấn đấu bền bỉ, thành công nhờ nỗ lực như nhà nghiên cứu, kỹ sư, bác sĩ trẻ, hoặc người khởi nghiệp từ con số 0. Song song, các nền tảng mạng xã hội có thể phối hợp với các tổ chức giáo dục, đoàn thể để sản xuất các video, podcast, phim tài liệu ngắn về lối sống tích cực, bền vững.
+ Đây là giải pháp có tính khả thi và sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi truyền thông là kênh ảnh hưởng lớn đến nhận thức và lối sống của giới trẻ hiện đại. Nếu thay vì ca ngợi lối sống hưởng thụ, các phương tiện truyền thông tôn vinh sự phấn đấu, chắc chắn giới trẻ sẽ dần hình thành lại chuẩn mực sống tích cực, bền vững và giàu bản lĩnh.
+ Bằng chứng: Trong năm 2024, Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng đã phối hợp cùng Sở Giáo dục tổ chức chương trình truyền hình thực tế “Thanh niên vượt sóng” – nơi những người trẻ chia sẻ hành trình vượt khó để học tập và lập nghiệp. Chương trình nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên nền tảng mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Giải pháp 3: Tăng cường định hướng giáo dục giới trẻ cách xây dựng động lực nội sinh, không phụ thuộc vào phần thưởng.
+ Để thực hiện giải pháp, các trường học, trung tâm kỹ năng và tổ chức giáo dục có thể tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh – sinh viên xây dựng mục tiêu cá nhân, phát triển thói quen viết nhật ký mục tiêu, thử thách bản thân trong 30 ngày không phụ thuộc vào “phần thưởng bên ngoài”. Ngoài ra, những buổi chia sẻ về tâm lý, nhận thức bản thân, giá trị sống cũng cần được tổ chức định kỳ để các bạn trẻ học cách kết nối với cảm xúc và nhu cầu nội tâm.
+ Đây là giải pháp nền tảng và có tính bền vững cao, bởi khi người trẻ biết xác định mục tiêu sống và lý do mình tồn tại, họ sẽ không dễ bị cuốn vào cám dỗ từ lối sống hưởng thụ. Thay vì chỉ sống để “nhận thưởng”, họ sẽ học cách sống để phát triển, đóng góp và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
+ Bằng chứng: Theo thống kê của một số trung tâm kỹ năng tại Hải Phòng trong năm 2024, hơn 60% học sinh tham gia các khóa kỹ năng đặt mục tiêu và quản trị bản thân đã cải thiện được thái độ học tập, chủ động hơn trong sinh hoạt và giảm hẳn thói quen trì hoãn. Một số trường THPT cũng đã bắt đầu đưa “hành trình mục tiêu cá nhân” vào các hoạt động trải nghiệm, cho thấy kết quả tích cực trong việc giúp học sinh duy trì động lực dài hạn.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Việc một bộ phận giới trẻ đánh mất động lực phấn đấu do lối sống hưởng thụ là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, thông qua việc nâng cao nhận thức, giáo dục kỹ năng quản lý tài chính và tạo môi trường làm việc tích cực, chúng ta có thể khuyến khích giới trẻ tìm lại động lực, phấn đấu vì tương lai cá nhân và sự phát triển chung của xã hội.
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* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Trong thời đại toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và tham gia vào môi trường quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, song song với những thuận lợi đó, không ít bạn trẻ Việt Nam vẫn đang loay hoay trong quá trình hội nhập vì thiếu kiến thức, kỹ năng và tư duy phù hợp. 
- Việc chưa chuẩn bị đầy đủ để trở thành “công dân toàn cầu” đã và đang trở thành rào cản lớn khiến nhiều người trẻ đánh mất cơ hội phát triển bản thân và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả đòi hỏi cần tìm ra giải pháp để khắc phục vấn đề này.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ Công dân toàn cầu là những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ có thể có một hoặc nhiều quốc tịch.
+ “Công dân toàn cầu” không chỉ là người có thể di chuyển qua biên giới một cách dễ dàng, mà còn là người có khả năng tư duy toàn diện, biết tôn trọng sự khác biệt văn hóa, có trình độ chuyên môn cao và năng lực sử dụng ngoại ngữ, công nghệ tốt. Trở thành công dân toàn cầu đồng nghĩa với việc sống và làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.
- Bàn luận:
HS trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Thực trạng:
/ Hiện nay, một bộ phận lớn bạn trẻ Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình hội nhập. Họ thiếu kỹ năng ngoại ngữ, thiếu kiến thức về văn hóa – xã hội quốc tế, kỹ năng mềm chưa được trang bị đầy đủ và tư duy còn bó hẹp trong phạm vi cá nhân hoặc địa phương. Dù tiếp xúc nhiều với Internet và mạng xã hội toàn cầu, nhưng không ít bạn vẫn chỉ dừng lại ở việc giải trí mà chưa biết khai thác tri thức thế giới một cách chủ động.
/Theo khảo sát năm 2024 của tổ chức VietFuture trên 5.000 sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng, chỉ có 37% sinh viên tự tin rằng họ có đủ kỹ năng để làm việc trong môi trường quốc tế, trong khi 62% cho rằng rào cản lớn nhất là ngoại ngữ và kỹ năng tư duy phản biện. Ngoài ra, 71% sinh viên cho biết họ chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa, trao đổi văn hóa hay trải nghiệm quốc tế nào trong thời gian học phổ thông và đại học.
 + Nguyên nhân: 
/ Thiếu định hướng từ sớm: Nhiều học sinh chưa được tiếp cận khái niệm “công dân toàn cầu” một cách rõ ràng. Nhà trường vẫn tập trung quá nhiều vào lý thuyết, chưa chú trọng đào tạo kỹ năng sống và năng lực hội nhập.
/ Ngoại ngữ yếu: Dù học tiếng Anh từ cấp tiểu học, nhưng phần lớn học sinh, sinh viên vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong học thuật hoặc công việc.
/ Tâm lý ngại thay đổi, chưa cởi mở với sự khác biệt văn hóa: Một số bạn trẻ còn dè dặt, thậm chí có thái độ kỳ thị với những gì khác biệt với thói quen, lối sống của mình.
/Thiếu môi trường rèn luyện kỹ năng toàn cầu hóa: Cơ hội tiếp cận với các chương trình giao lưu quốc tế, tình nguyện quốc tế hay học bổng du học còn hạn chế với học sinh ở các địa phương.
+ Hậu quả: 
/ Đánh mất cơ hội việc làm trong môi trường toàn cầu, nhất là khi ngày càng nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam.
/ Tụt hậu trong quá trình phát triển cá nhân và khó tiếp cận với tri thức tiên tiến.
/ Giảm sức cạnh tranh của nguồn nhân lực trẻ Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  
 Giải pháp 1: Nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.
+ Cách thực hiện: Các trường học nên đa dạng hóa hoạt động rèn luyện ngoại ngữ như tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, các kỳ thi nói, tranh biện, mô hình mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model UN)... Đồng thời, tích hợp đào tạo kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, phản biện, quản lý thời gian vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học.
+ Tính khả thi: Đây là giải pháp nền tảng, lâu dài và hoàn toàn có thể triển khai trong môi trường học đường nếu có sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Việc lồng ghép ngoại ngữ với kỹ năng sống sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện toàn diện hơn.
+ Bằng chứng: Từ năm 2024, trường THPT Trần Phú – Hải Phòng đã triển khai các tiết học “Kỹ năng hội nhập” theo mô hình CLB, trong đó học sinh được thực hành giao tiếp tiếng Anh theo tình huống thực tế. Kết quả cho thấy 85% học sinh tham gia chương trình cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp và mong muốn được tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế trong tương lai.
Giải pháp 2: Tăng cường trải nghiệm thực tế và cơ hội tiếp xúc quốc tế.
+ Cách thực hiện: Cần mở rộng các chương trình giao lưu văn hóa, trại hè quốc tế, hoạt động ngoại khóa với sinh viên quốc tế, tổ chức các hoạt động tình nguyện, các cuộc thi mang tính toàn cầu ngay từ cấp THPT, THCS. Đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường với các tổ chức giáo dục quốc tế để mở rộng cơ hội học tập và trao đổi.
+ Tính khả thi: Mô hình đã được một số trường tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng hiệu quả, có thể nhân rộng tại các địa phương như Hải Phòng nếu có sự hỗ trợ về kinh phí và chính sách từ Sở Giáo dục và các tổ chức xã hội.
+ Bằng chứng: Năm 2024, Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp với Tổ chức AIESEC Việt Nam đã tổ chức thành công dự án “Global You” tại 3 trường THPT, giúp học sinh địa phương giao lưu, trao đổi với tình nguyện viên quốc tế trong 6 tuần. Dự án thu hút hơn 300 học sinh tham gia, góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa quốc tế.
Giải pháp 3: Tăng cường vai trò kiểm soát và định hình mẫu lý tưởng của giới trẻ trên truyền thông.
+ Cách thực hiện: Cần định hướng truyền thông đại chúng lan tỏa hình ảnh người trẻ có tri thức, bản lĩnh, sống tích cực, dám cống hiến. Các kênh truyền hình, mạng xã hội nên ưu tiên giới thiệu những tấm gương trẻ Việt thành công ở môi trường quốc tế nhờ năng lực và nghị lực, thay vì tập trung vào các nhân vật nổi tiếng nhờ ngoại hình hay sự giàu có.
+ Tính khả thi: Trong kỷ nguyên số, giới trẻ tiếp cận thông tin chủ yếu qua mạng xã hội. Vì vậy, việc thay đổi nội dung truyền thông theo hướng tích cực sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
+ Bằng chứng: Trong năm 2025, các trang như VTV7, Fanpage “Thanh niên Hải Phòng sáng tạo – hội nhập” đã giới thiệu hàng loạt gương mặt trẻ tiêu biểu như bạn Nguyễn Hoàng Minh (du học sinh Hà Lan), Trần Hạ Linh (đạt học bổng toàn phần Canada)… Những bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn học sinh, sinh viên.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại, và thế hệ trẻ chính là lực lượng tiên phong trong hành trình ấy. Tuy nhiên, để không trở thành kẻ lạc lõng trong thời đại toàn cầu hóa, mỗi bạn trẻ cần chủ động trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng và tư duy phù hợp để trở thành công dân toàn cầu thực thụ. Trách nhiệm đó không chỉ đặt lên vai người trẻ mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc tạo dựng một thế hệ vững vàng, tự tin và bản lĩnh trước thế giới đang đổi thay từng ngày.
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	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
 Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Trong thời đại toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và tham gia vào môi trường quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, song song với những thuận lợi đó, không ít bạn trẻ Việt Nam vẫn đang loay hoay trong quá trình hội nhập vì thiếu kiến thức, kỹ năng và tư duy phù hợp. 
- Việc chưa chuẩn bị đầy đủ để trở thành “công dân toàn cầu” đã và đang trở thành rào cản lớn khiến nhiều người trẻ đánh mất cơ hội phát triển bản thân và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả đòi hỏi cần tìm ra giải pháp để khắc phục vấn đề này.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ Công dân toàn cầu là những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ có thể có một hoặc nhiều quốc tịch.
+ “Công dân toàn cầu” không chỉ là người có thể di chuyển qua biên giới một cách dễ dàng, mà còn là người có khả năng tư duy toàn diện, biết tôn trọng sự khác biệt văn hóa, có trình độ chuyên môn cao và năng lực sử dụng ngoại ngữ, công nghệ tốt. Trở thành công dân toàn cầu đồng nghĩa với việc sống và làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.
- Bàn luận:
HS trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
+ Thực trạng:
/ Hiện nay, một bộ phận lớn bạn trẻ Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình hội nhập. Họ thiếu kỹ năng ngoại ngữ, thiếu kiến thức về văn hóa – xã hội quốc tế, kỹ năng mềm chưa được trang bị đầy đủ và tư duy còn bó hẹp trong phạm vi cá nhân hoặc địa phương. Dù tiếp xúc nhiều với Internet và mạng xã hội toàn cầu, nhưng không ít bạn vẫn chỉ dừng lại ở việc giải trí mà chưa biết khai thác tri thức thế giới một cách chủ động.
/Theo khảo sát năm 2024 của tổ chức VietFuture trên 5.000 sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng, chỉ có 37% sinh viên tự tin rằng họ có đủ kỹ năng để làm việc trong môi trường quốc tế, trong khi 62% cho rằng rào cản lớn nhất là ngoại ngữ và kỹ năng tư duy phản biện. Ngoài ra, 71% sinh viên cho biết họ chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa, trao đổi văn hóa hay trải nghiệm quốc tế nào trong thời gian học phổ thông và đại học.
 + Nguyên nhân: 
/ Thiếu định hướng từ sớm: Nhiều học sinh chưa được tiếp cận khái niệm “công dân toàn cầu” một cách rõ ràng. Nhà trường vẫn tập trung quá nhiều vào lý thuyết, chưa chú trọng đào tạo kỹ năng sống và năng lực hội nhập.
/ Ngoại ngữ yếu: Dù học tiếng Anh từ cấp tiểu học, nhưng phần lớn học sinh, sinh viên vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong học thuật hoặc công việc.
/ Tâm lý ngại thay đổi, chưa cởi mở với sự khác biệt văn hóa: Một số bạn trẻ còn dè dặt, thậm chí có thái độ kỳ thị với những gì khác biệt với thói quen, lối sống của mình.
/Thiếu môi trường rèn luyện kỹ năng toàn cầu hóa: Cơ hội tiếp cận với các chương trình giao lưu quốc tế, tình nguyện quốc tế hay học bổng du học còn hạn chế với học sinh ở các địa phương.
+ Hậu quả: 
/ Đánh mất cơ hội việc làm trong môi trường toàn cầu, nhất là khi ngày càng nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam.
/ Tụt hậu trong quá trình phát triển cá nhân và khó tiếp cận với tri thức tiên tiến.
/ Giảm sức cạnh tranh của nguồn nhân lực trẻ Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ  
 Giải pháp 1: Nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.
+ Cách thực hiện: Các trường học nên đa dạng hóa hoạt động rèn luyện ngoại ngữ như tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, các kỳ thi nói, tranh biện, mô hình mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model UN)... Đồng thời, tích hợp đào tạo kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, phản biện, quản lý thời gian vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học.
+ Tính khả thi: Đây là giải pháp nền tảng, lâu dài và hoàn toàn có thể triển khai trong môi trường học đường nếu có sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Việc lồng ghép ngoại ngữ với kỹ năng sống sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện toàn diện hơn.
+ Bằng chứng: Từ năm 2024, trường THPT Trần Phú – Hải Phòng đã triển khai các tiết học “Kỹ năng hội nhập” theo mô hình CLB, trong đó học sinh được thực hành giao tiếp tiếng Anh theo tình huống thực tế. Kết quả cho thấy 85% học sinh tham gia chương trình cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp và mong muốn được tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế trong tương lai.
Giải pháp 2: Tăng cường trải nghiệm thực tế và cơ hội tiếp xúc quốc tế.
+ Cách thực hiện: Cần mở rộng các chương trình giao lưu văn hóa, trại hè quốc tế, hoạt động ngoại khóa với sinh viên quốc tế, tổ chức các hoạt động tình nguyện, các cuộc thi mang tính toàn cầu ngay từ cấp THPT, THCS. Đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường với các tổ chức giáo dục quốc tế để mở rộng cơ hội học tập và trao đổi.
+ Tính khả thi: Mô hình đã được một số trường tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng hiệu quả, có thể nhân rộng tại các địa phương như Hải Phòng nếu có sự hỗ trợ về kinh phí và chính sách từ Sở Giáo dục và các tổ chức xã hội.
+ Bằng chứng: Năm 2024, Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp với Tổ chức AIESEC Việt Nam đã tổ chức thành công dự án “Global You” tại 3 trường THPT, giúp học sinh địa phương giao lưu, trao đổi với tình nguyện viên quốc tế trong 6 tuần. Dự án thu hút hơn 300 học sinh tham gia, góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa quốc tế.
Giải pháp 3: Tăng cường vai trò kiểm soát và định hình mẫu lý tưởng của giới trẻ trên truyền thông.
+ Cách thực hiện: Cần định hướng truyền thông đại chúng lan tỏa hình ảnh người trẻ có tri thức, bản lĩnh, sống tích cực, dám cống hiến. Các kênh truyền hình, mạng xã hội nên ưu tiên giới thiệu những tấm gương trẻ Việt thành công ở môi trường quốc tế nhờ năng lực và nghị lực, thay vì tập trung vào các nhân vật nổi tiếng nhờ ngoại hình hay sự giàu có.
+ Tính khả thi: Trong kỷ nguyên số, giới trẻ tiếp cận thông tin chủ yếu qua mạng xã hội. Vì vậy, việc thay đổi nội dung truyền thông theo hướng tích cực sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
+ Bằng chứng: Trong năm 2025, các trang như VTV7, Fanpage “Thanh niên Hải Phòng sáng tạo – hội nhập” đã giới thiệu hàng loạt gương mặt trẻ tiêu biểu như bạn Nguyễn Hoàng Minh (du học sinh Hà Lan), Trần Hạ Linh (đạt học bổng toàn phần Canada)… Những bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn học sinh, sinh viên.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại, và thế hệ trẻ chính là lực lượng tiên phong trong hành trình ấy. Tuy nhiên, để không trở thành kẻ lạc lõng trong thời đại toàn cầu hóa, mỗi bạn trẻ cần chủ động trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng và tư duy phù hợp để trở thành công dân toàn cầu thực thụ. Trách nhiệm đó không chỉ đặt lên vai người trẻ mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc tạo dựng một thế hệ vững vàng, tự tin và bản lĩnh trước thế giới đang đổi thay từng ngày.
Lưu ý : Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, miễn sao tập trung làm rõ vấn đề nghị luận, có lập luận và lý giải hợp lý phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật; có dẫn chứng cụ thể, thuyết phục.
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	d. Diễn đạt: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
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	đ.Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu vấn đề nghị luận.
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[bookmark: _Toc195341381]ĐỀ 8: Hiện nay không ít bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, dễ buông xuôi trước thử thách. Hãy viết bài nghị luận xã hội đề xuất những giải pháp giúp các bạn trẻ xác định, nuôi dưỡng lý tưởng sống đúng đắn.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong cuộc sống hiện đại đầy biến động, việc xác định lý tưởng sống có vai trò vô cùng quan trọng với thế hệ trẻ.
Nêu vấn đề nghị luận: Tuy nhiên, hiện nay không ít bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, dễ buông xuôi khi gặp thử thách. Cần có giải pháp để giúp các bạn xác định và nuôi dưỡng lý tưởng sống đúng đắn.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận:
+  Lý tưởng sống là mục tiêu sống cao đẹp, tích cực mà mỗi người hướng tới trong cuộc đời.
+ Sống thiếu lý tưởng là sống không mục tiêu, không phương hướng rõ ràng, dễ chán nản, gục ngã khi gặp thử thách.
→ Việc xác định và nuôi dưỡng lý tưởng sống đúng đắn là điều cần thiết để mỗi bạn trẻ có động lực vươn lên và đóng góp cho xã hội.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng:
+ Nhiều bạn trẻ sống buông thả, chạy theo lối sống hưởng thụ, ngại cống hiến.
+ Khi gặp khó khăn, họ dễ bỏ cuộc, không kiên định với mục tiêu ban đầu.
- Nguyên nhân:
+ Thiếu sự định hướng từ gia đình, nhà trường.
+ Ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội và trào lưu sống “ảo”.
+ Áp lực học tập, thi cử và thành công khiến nhiều bạn mất phương hướng.
- Hậu quả:
+ Cuộc sống thiếu mục tiêu, dễ trượt dài vào thói quen tiêu cực.
+ Khó thành công, khó đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.
+ Dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường sai trái.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
+ Bản thân cần tự nhận thức và xác định lí tưởng sống phù hợp.
+ Cần có sự định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.
+ Tích cực tham gia hoạt động xã hội để nuôi dưỡng lí tưởng sống đúng đắn và cao đẹp. 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ:
Tên giải pháp: Bản thân cần tự nhận thức và xác định lí tưởng sống phù hợp. 
 Người thực hiện giải pháp:
Mỗi cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên – những người đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, cần định hướng lý tưởng sống rõ ràng.
Cách thực hiện:
+ Tự nhìn lại bản thân: Xác định điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, giá trị sống mình theo đuổi.
+ Đặt ra mục tiêu sống rõ ràng, tích cực, phù hợp với điều kiện và năng lực cá nhân (ví dụ: sống có ích, sống trách nhiệm, sống trung thực, sống cống hiến…).
+ Tham gia trải nghiệm, hoạt động xã hội, đọc sách truyền cảm hứng để mở rộng nhận thức và hiểu mình muốn gì.
+ Trao đổi với người có kinh nghiệm, thầy cô, cha mẹ, người thành công để được gợi ý định hướng sống đúng đắn.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ: 
+ Sổ tay tự đánh giá bản thân, bảng mục tiêu sống cá nhân.
+ Sách phát triển bản thân, kỹ năng sống, tiểu sử nhân vật truyền cảm hứng.
+ Khóa học kỹ năng mềm, tư vấn tâm lý học đường, câu lạc bộ định hướng nghề nghiệp.
+ Mạng xã hội tích cực (YouTube, TEDx, các blog truyền cảm hứng sống đẹp).
 Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp mỗi người có định hướng sống tích cực, rõ ràng, tránh lối sống buông thả, vô định.
+ Tạo động lực học tập, rèn luyện và cống hiến, vì có lý tưởng là có mục tiêu để phấn đấu.
+ Góp phần xây dựng con người sống trách nhiệm, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
+ Không có lý tưởng sống, con người dễ sa vào lối sống thực dụng, ích kỉ, hoặc bị cuốn theo các trào lưu tiêu cực.
+ Xã hội hiện đại với nhiều cám dỗ khiến người trẻ dễ mất phương hướng, vì vậy tự nhận thức để lựa chọn lý tưởng sống đúng là điều rất quan trọng.
+ Một lý tưởng sống phù hợp giúp con người bền bỉ, kiên cường vượt qua thử thách, từ đó phát triển toàn diện.
Bằng chứng thực tế
+ Nhiều bạn trẻ, học sinh khi xác định được lý tưởng sống như trở thành bác sĩ, nhà giáo, người cống hiến vì cộng đồng… đã không ngừng nỗ lực học tập, vượt khó và đạt thành công.
+ Nick Vujicic (từ hoàn cảnh khó khăn vươn lên), hay những học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đều có chung điểm là xác định lý tưởng và kiên trì theo đuổi.
+ Nhiều trường học tổ chức chuyên đề “Định hướng lý tưởng sống”, trại kỹ năng sống, từ đó giúp học sinh nhận ra giá trị sống phù hợp với bản thân.
Tên giải pháp: Tích cực tham gia hoạt động xã hội để nuôi dưỡng lí tưởng sống đúng đắn và cao đẹp.
Người thực hiện giải pháp:
+ Học sinh, sinh viên, thanh niên – những người đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và lý tưởng sống.
+ Giáo viên, phụ huynh, tổ chức Đoàn – Đội, đoàn thể xã hội đóng vai trò tổ chức, định hướng và tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tham gia các hoạt động xã hội.
Cách thực hiện:
+ Đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người khó khăn, phong trào hiến máu, quyên góp…
+ Tham gia các câu lạc bộ kỹ năng sống, hoạt động Đoàn – Hội tại trường học hoặc địa phương.
+ Tham gia các chiến dịch cộng đồng như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày chủ nhật xanh”…
+ Chia sẻ cảm nghĩ sau mỗi hoạt động xã hội để nhìn lại giá trị bản thân và khơi dậy trách nhiệm với cộng đồng.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Mạng xã hội, website của các tổ chức Đoàn – Hội, ứng dụng đăng ký tình nguyện viên để tiếp cận thông tin hoạt động.
+ Sổ ghi chép hành trình thiện nguyện, nhật ký trải nghiệm giúp lưu giữ và phản chiếu giá trị sống.
+ Áo xanh thanh niên, vật phẩm truyền thông, tài liệu hướng dẫn kỹ năng hoạt động xã hội.
Hiệu quả của giải pháp:
+ Góp phần hình thành lý tưởng sống vì cộng đồng, sống có trách nhiệm, yêu thương và cống hiến.
+ Phát triển các kỹ năng sống cần thiết như giao tiếp, hợp tác, xử lý tình huống và tư duy tích cực.
+ Giúp thanh thiếu niên hiểu rõ vai trò, giá trị của bản thân đối với xã hội, từ đó sống tích cực và định hướng tương lai đúng đắn.
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
+ Trong thời đại số, nhiều bạn trẻ thu mình vào không gian ảo, ít tương tác với cộng đồng, dễ hình thành lối sống thụ động, ích kỷ.
+ Hoạt động xã hội là “trường học thực tiễn”, giúp rèn luyện nhân cách, phát hiện năng lực cá nhân, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp.
+ Chỉ khi tham gia, cống hiến thực tế, con người mới cảm nhận được giá trị sống đích thực, tránh sống hời hợt, vô nghĩa.
Bằng chứng thực tế
+ Nhiều sinh viên sau khi tham gia các chiến dịch như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi… đã chia sẻ rằng họ trưởng thành hơn, hiểu được ý nghĩa của sự cống hiến.
+ Những tấm gương như Nguyễn Hữu Ân (người sáng lập nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm) hay các bạn trẻ ở các vùng quê tham gia giúp dân gặt lúa, chống lũ… đều là minh chứng cho việc từ hoạt động xã hội mà lý tưởng sống được hình thành và phát triển.
+ Tại nhiều trường học, học sinh sau khi tham gia hoạt động xã hội thường có thái độ sống tích cực hơn, yêu thương, chia sẻ và chủ động học tập hơn.
Tên giải pháp: Cần có sự định hướng từ gia đình, nhà trường trong việc xác định lí tưởng sống đúng đắn, phù hợp
Người thực hiện giải pháp:
+ Gia đình: Cha mẹ và người thân là những người đầu tiên định hình giá trị sống cho trẻ.
+ Nhà trường: Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn học sinh.
Cách thực hiện:
+ Gia đình:
+ + Giao tiếp thường xuyên với con cái để hiểu suy nghĩ và nguyện vọng của chúng.
+ + Dạy dỗ và làm gương về các giá trị sống đúng đắn như trung thực, trách nhiệm, và tình yêu thương.
+ + Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động xã hội, giúp trẻ nhận thức rõ hơn về cuộc sống và giá trị bản thân.
+ Nhà trường:
+ + Tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục công dân vào chương trình học.
+ + Tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo về lí tưởng sống với sự tham gia của những người thành công trong xã hội.
+ + Khuyến khích hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, giúp học sinh phát triển kỹ năng và khám phá bản thân.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Sách, tài liệu giáo dục về lí tưởng sống và nhân cách.
+ Các video, phim tài liệu truyền cảm hứng từ những nhân vật thành công và có lí tưởng sống cao đẹp.
+ Mạng xã hội và các trang web giáo dục cung cấp thông tin hữu ích, các khóa học trực tuyến về phát triển bản thân.
+ Hoạt động trải nghiệm, chương trình ngoại khóa giúp học sinh thực hành và trải nghiệm thực tế.
Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp trẻ xác định rõ ràng lí tưởng sống, từ đó có định hướng rõ ràng cho tương lai.
+ Nâng cao khả năng tư duy, tự lập, và trách nhiệm với bản thân và xã hội.
+ Tạo ra một thế hệ công dân tích cực, có trách nhiệm và sống có ý nghĩa hơn, đóng góp cho xã hội.
 Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
+ Trong bối cảnh xã hội hiện đại, có quá nhiều thông tin và ảnh hưởng bên ngoài, khiến người trẻ dễ bị lạc hướng và mất định hướng.
+ Gia đình và nhà trường là nền tảng vững chắc giúp trẻ hình thành tư duy và giá trị sống đúng đắn.
+ Định hướng lí tưởng sống đúng đắn cần phải bắt đầu từ sớm, để trẻ có thể phát triển toàn diện và trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Bằng chứng thực tế:
+ Nhiều chương trình giáo dục trong trường học đã thành công trong việc định hướng lí tưởng sống cho học sinh, ví dụ như “Học sinh với phong trào thanh niên tình nguyện”, giúp nhiều em nhận thức được giá trị của việc giúp đỡ người khác.
+ Các bậc phụ huynh có phương pháp giáo dục đúng đắn, giao tiếp và lắng nghe con cái thường thấy con em mình phát triển tốt hơn, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống.
+ Nghiên cứu cho thấy, những học sinh có sự định hướng từ gia đình và nhà trường thường có kết quả học tập tốt hơn và ít gặp khó khăn trong việc xác định con đường tương lai.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.



[bookmark: _Toc195341382]ĐỀ 9: Trong cuộc sống, không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng để tha thứ và bao dung với người khác. Hãy viết bài nghị luận xã hội đề xuất những giải pháp giúp con người sống nhân ái và bao dung hơn.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Cuộc sống luôn tồn tại những va chạm, mâu thuẫn khiến con người dễ khép lòng, thù ghét lẫn nhau và không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng để tha thứ, bao dung với người khác. 
Nêu vấn đề nghị luận: Việc sống nhân ái, bao dung là một phẩm chất đáng quý, cần được gìn giữ và lan tỏa, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng. Vậy làm sao để con người sống nhân ái, bao dung hơn?
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
- Nhân ái là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
- Bao dung là lòng vị tha, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác, không giữ hận thù.
→ Đây là những phẩm chất đạo đức cần thiết để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: Trong cuộc sống hiện nay, không ít người sống khép kín, ích kỷ, dễ nổi nóng, khó tha thứ cho người khác. Bên cạnh đó sự phát triển của mạng xã hội cũng làm gia tăng các vụ "ném đá" ngôn từ, phán xét lẫn nhau. 
- Nguyên nhân:
+ Do áp lực cuộc sống, sự tổn thương tâm lý khiến con người phòng vệ, mất dần niềm tin.
+ Giáo dục đạo đức còn chưa chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sống , giáo dục lòng nhân ái, biết tha thứ.
+ Nhiều người thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dễ phản ứng tiêu cực làm tổn thương người khác. 
- Hậu quả:
+ Con người sống cô lập, tâm lý tiêu cực, dễ rơi vào trầm cảm hoặc mâu thuẫn kéo dài. 
+ Xã hội trở nên lạnh lùng, thiếu niềm tin, mất đi những giá trị đạo đức truyền thống. 
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Tên giải pháp: Xây dựng và rèn luyện thói quen sống bao dung, nhân ái. 
Người thực hiện giải pháp:
- Mỗi cá nhân trong xã hội – đặc biệt là người trẻ.
- Gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng góp phần định hướng tư duy và hành động sống bao dung, nhân ái cho giới trẻ. 
Cách thực hiện giải pháp:
- Tập nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của người khác để hiểu và cảm thông.
- Tự rèn luyện khả năng tha thứ, bỏ qua lỗi nhỏ để giữ gìn mối quan hệ.
- Tham gia hoạt động thiện nguyện, từ thiện để nuôi dưỡng lòng yêu thương.
- Cha mẹ và thầy cô giáo dục trẻ từ sớm bằng những việc làm cụ thể. 
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
- Khi con người sống nhân ái và bao dung, họ dễ đạt được sự bình yên nội tâm, xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp.
- Một xã hội bao dung sẽ giảm đi sự thù ghét, đố kỵ, tăng cường sự gắn kết, hợp tác.
Bằng chứng về hiệu quả của giải pháp:
- Nhiều nhân vật nổi tiếng được ngưỡng mộ vì lòng bao dung, như Nelson Mandela – sẵn sàng tha thứ cho kẻ từng giam giữ mình, mang lại hòa bình cho Nam Phi.
- Các phong trào thiện nguyện, cứu trợ ở Việt Nam trong thiên tai, dịch bệnh thể hiện tinh thần nhân ái, đoàn kết dân tộc.
Tên giải pháp: Giáo dục đạo đức từ gia đình và nhà trường
Người thực hiện giải pháp
Gia đình: Cha mẹ, ông bà – những người gần gũi và có ảnh hưởng lớn nhất đến nhận thức và hành vi của trẻ.
Nhà trường: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục – những người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn và định hướng hành vi đạo đức cho học sinh.
Cách thực hiện:
Gia đình:
+ Làm gương trong cách cư xử, lời nói và hành động.
+ Dạy con lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ, xin lỗi và cảm ơn.
+ Tạo thói quen sinh hoạt có kỷ luật, sống trung thực và yêu thương người thân.
Nhà trường:
+ Tích hợp giáo dục đạo đức trong các môn học như Giáo dục công dân, Ngữ văn, Hoạt động trải nghiệm.
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chủ đề về lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, bao dung…
+ Nêu gương người tốt, việc tốt và hướng dẫn học sinh rút ra bài học ứng xử đúng đắn.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Sách giáo khoa, tài liệu giáo dục đạo đức.
+ Phim ảnh, truyện tranh, câu chuyện thực tế mang tính giáo dục.
+ Các buổi ngoại khóa, sinh hoạt lớp, trò chơi tình huống, sân khấu hóa,… giúp học sinh học đạo đức qua trải nghiệm.
+ Ứng dụng công nghệ: Clip giáo dục, phần mềm tương tác, các nền tảng chia sẻ câu chuyện đẹp,…
Hiệu quả của giải pháp:
+ Trẻ em và học sinh hình thành nhân cách tốt, biết sống tử tế, có trách nhiệm và yêu thương người khác.
+ Giảm thiểu các hành vi lệch chuẩn, bạo lực học đường, nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa học sinh – học sinh và học sinh – giáo viên.
+ Tạo nền tảng cho một thế hệ công dân tương lai nhân văn, có đạo đức, biết sống vì cộng đồng.
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp: 
+ Đạo đức không phải bẩm sinh, mà cần được dạy và rèn luyện từ nhỏ.
+ Gia đình và nhà trường là hai môi trường đầu tiên và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến quá trình hình thành nhân cách.
+ Nếu không được giáo dục đúng cách, trẻ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường bên ngoài, dẫn đến lệch lạc trong hành vi và suy nghĩ.
Bằng chứng thực tế: 
+ Nhiều trường học hiện nay đã tổ chức thành công các chương trình như “Trường học hạnh phúc”, “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, giúp học sinh được giáo dục đạo đức một cách gần gũi, thực tế.
+ Có nhiều học sinh nghèo vượt khó, trung thực trả lại của rơi, biết giúp đỡ bạn bè,… xuất phát từ sự giáo dục đạo đức vững chắc từ gia đình và nhà trường.
+ Theo khảo sát của Bộ GD&ĐT, những học sinh có nền tảng đạo đức tốt thường học tập tích cực, ít vi phạm nội quy và được bạn bè, thầy cô yêu quý hơn.
Tên giải pháp: Rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc. 
Người thực hiện giải pháp:
+ Mỗi cá nhân, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên – đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong quá trình phát triển tâm lý.
+ Phụ huynh, giáo viên, chuyên gia tâm lý – những người đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ quá trình rèn luyện.
Cách thực hiện:
+ Tự nhận diện cảm xúc: Tập ghi nhận và gọi tên cảm xúc của bản thân (buồn, giận, lo lắng, sợ hãi…).
+ Thực hành hít thở sâu, thiền, viết nhật ký cảm xúc để giữ bình tĩnh và giải tỏa tiêu cực.
+ Rèn luyện phản ứng tích cực trước tình huống gây căng thẳng như: đếm chậm đến 10, tạm rời khỏi nơi gây bức xúc, chia sẻ với người đáng tin cậy…
+ Tham gia các buổi học kỹ năng mềm, hoạt động trải nghiệm để học cách kiểm soát cảm xúc qua thực tế.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Sổ tay/nhật ký cảm xúc, bảng nhận diện cảm xúc.
+ Ứng dụng hỗ trợ tâm lý, thiền định như Headspace, Calm, Breath+.
+ Truyện tranh, video hoạt hình, tình huống giáo dục tâm lý học đường giúp học sinh dễ tiếp cận và rèn luyện.
+ Hoạt động trải nghiệm – kỹ năng sống trong nhà trường.
Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp cá nhân làm chủ bản thân, tránh những hành vi nóng nảy, bốc đồng gây hối tiếc.
+ Góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái và thái độ sống bao dung, bởi khi con người bình tĩnh, họ dễ thấu hiểu và thông cảm hơn.
+ Góp phần xây dựng môi trường học đường và xã hội tích cực, an toàn, thân thiện.
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
+ Trong cuộc sống hiện đại, con người dễ bị áp lực, căng thẳng – nếu không biết kiểm soát cảm xúc sẽ dẫn đến hành vi tiêu cực như bạo lực học đường, bắt nạt, trầm cảm,…
+ Cảm xúc là nền tảng của hành vi, kiểm soát được cảm xúc là kiểm soát được lời nói, hành động và các mối quan hệ xung quanh.
+ Việc rèn luyện kỹ năng này không thể diễn ra trong thời gian ngắn, nên cần được thực hiện từ sớm và thường xuyên.
Bằng chứng thực tế:
+ Nhiều trường học đã triển khai thành công các chương trình như “Giáo dục cảm xúc – xã hội (SEL)”, “Trường học hạnh phúc”, giúp học sinh ý thức và rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, giảm đáng kể hành vi vi phạm nội quy.
+ Có những bạn học sinh từng nóng tính, hay gây gổ nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ kỹ năng sống hoặc học thiền, yoga, đã thay đổi tích cực, biết lắng nghe và bình tĩnh hơn.
+ Một số quốc gia như Nhật Bản, Phần Lan đã đưa giáo dục cảm xúc vào chương trình học phổ thông và đạt hiệu quả cao trong việc hình thành nhân cách và hành vi tích cực cho học sinh.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

ĐỀ 10: Lối sống thực dụng khiến không ít người coi nhẹ sự trung thực – một phẩm chất đạo đức cần thiết. Hãy viết bài văn đề xuất giải pháp giúp gìn giữ, phát huy phẩm chất này trong xã hội hiện đại.

ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong xã hội hiện đại, lối sống thực dụng ngày càng phổ biến, kéo theo sự coi nhẹ các giá trị đạo đức, đặc biệt là phẩm chất trung thực.
Nêu vấn đề nghị luận: Cần đề xuất những giải pháp phù hợp để giữ gìn và phát huy phẩm chất trung thực trong cuộc sống hiện nay. 
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Là sự thẳng thắn, thật thà trong lời nói, hành động; không gian dối, không che giấu sự thật.
+ Thừa nhận lỗi sai, không gian lận trong học tập, kinh doanh, thi cử; sống đúng với sự thật, dám bảo vệ lẽ phải.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Trong xã hội hiện đại, lối sống thực dụng đang ngày càng phổ biến. Nhiều người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, coi trọng tiền bạc, địa vị mà xem nhẹ các giá trị đạo đức như sự trung thực, lòng nhân ái. Trong học tập, có bạn gian lận trong thi cử, làm bài không trung thực chỉ để đạt điểm cao. Trong cuộc sống, có người sẵn sàng nói dối, lừa gạt để đạt được mục đích riêng. Trên mạng xã hội, một số người thích khoe mẽ, sống ảo để tạo hình ảnh đẹp cho bản thân.
+ Lối sống này khiến con người dần mất niềm tin vào nhau, các mối quan hệ trở nên giả tạo, và xã hội thì thiếu đi sự công bằng, chân thành.
- Nguyên nhân:
+ Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường. Khi xã hội phát triển theo hướng kinh tế thị trường, con người có xu hướng chạy theo vật chất, tiền bạc, địa vị. Thành công thường bị đánh giá bằng tài sản và địa vị hơn là đạo đức, khiến nhiều người xem nhẹ các giá trị tinh thần như trung thực, lòng nhân ái, khiêm tốn.
+ Áp lực cuộc sống và cạnh tranh khốc liệt. Áp lực học tập, việc làm, mưu sinh khiến con người dễ lựa chọn con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu – kể cả bằng những cách thiếu trung thực.
+ Sự xuống cấp trong giáo dục đạo đức. Một số gia đình, nhà trường chỉ chú trọng đến thành tích mà chưa quan tâm đúng mức đến việc hình thành nhân cách, giá trị sống cho con trẻ.
+ Ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội và truyền thông. Một bộ phận truyền thông, mạng xã hội cổ vũ lối sống khoe khoang, hưởng thụ, “đánh bóng” hình ảnh bản thân bằng mọi giá. Thần tượng sai lệch (người nổi tiếng bất chấp thủ đoạn để thành công) có thể dẫn đến nhận thức lệch lạc ở giới trẻ. Trẻ em lớn lên mà không được định hướng đúng đắn sẽ dễ chạy theo lợi ích trước mắt. Trong môi trường cạnh tranh, nhiều người tin rằng nếu không khôn khéo, gian xảo sẽ bị tụt lại phía sau
- Hậu quả:
+ Lối sống thực dụng gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho cả cá nhân và xã hội. 
+ Về phía cá nhân, người sống thực dụng dễ đánh mất lòng tin của người khác, dần trở nên cô lập, sống giả tạo và không được tôn trọng. 
+ Về phía xã hội, lối sống này khiến các mối quan hệ trở nên giả dối, thiếu chân thành; lòng tin giữa con người với nhau bị suy giảm. + Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, xã hội sẽ thiếu công bằng, đạo đức bị xem nhẹ, và các giá trị tốt đẹp sẽ dần mai một.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Giáo dục tính trung thực từ gia đình.
Người thực hiện giải pháp:
+ Cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình – những người gần gũi và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành nhân cách của trẻ.
+ Trẻ em, học sinh – đối tượng tiếp nhận và rèn luyện phẩm chất trung thực thông qua sự giáo dục từ người lớn.
Cách thực hiện:
+ Người lớn nêu gương trung thực: Luôn nói thật, giữ lời hứa, không gian dối trong ứng xử hằng ngày.
+ Tạo cơ hội cho trẻ rèn luyện: Khuyến khích con dám nhận lỗi, biết xin lỗi khi làm sai, không nói dối để tránh trách phạt.
+ Trao đổi, kể chuyện, đặt câu hỏi tình huống để trẻ hiểu giá trị của sự trung thực và hậu quả của sự gian dối.
+ Tôn trọng và ghi nhận khi trẻ hành động trung thực, không trách phạt quá mức khi con nói thật về lỗi lầm – giúp trẻ không sợ hãi khi thể hiện sự trung thực.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Truyện tranh, sách thiếu nhi, phim ảnh giáo dục đạo đức với nội dung đề cao sự trung thực.
+ Các trò chơi tình huống, phiếu câu hỏi đạo đức để cha mẹ cùng trẻ thảo luận.
+ Sổ nhật ký hành vi tốt, nơi trẻ ghi lại những hành động trung thực của mình mỗi ngày.
+ Mạng xã hội, kênh video dành cho phụ huynh chia sẻ phương pháp dạy con trung thực hiệu quả.
Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp trẻ hình thành thói quen sống trung thực, biết tôn trọng sự thật và có trách nhiệm với hành động của mình.
+ Xây dựng một mối quan hệ tin cậy giữa cha mẹ và con cái, giúp trẻ mạnh dạn chia sẻ, không giấu giếm.
+ Góp phần hình thành nhân cách tốt, tạo nền tảng cho trẻ trở thành công dân có đạo đức và được xã hội tôn trọng.
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
+ Gia đình là nơi giáo dục đầu tiên và có ảnh hưởng lâu dài nhất đối với sự phát triển nhân cách của con người.
+ Trẻ nhỏ có xu hướng học theo hành vi của người lớn, nếu cha mẹ không trung thực, trẻ cũng dễ học theo.
+ Giáo dục trung thực không thể chỉ dạy bằng lời nói, mà phải rèn luyện qua thực tiễn sống hằng ngày và sự quan sát từ người lớn.
Bằng chứng thực tế:
+ Theo khảo sát của các tổ chức giáo dục, trẻ được giáo dục trung thực từ nhỏ thường có hành vi tích cực hơn trong học đường, ít vi phạm nội quy, có mối quan hệ bạn bè tốt hơn.
+ Một số chương trình truyền hình như “Điều con muốn nói”, “Mẹ vắng nhà – Ba là siêu nhân” đã ghi lại nhiều tình huống cha mẹ dạy con trung thực một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, tạo cảm hứng cho cộng đồng nuôi dạy con bằng sự chân thành Giải pháp 2: Dạy và rèn luyện sự trung thực trong nhà trường
Giải pháp 2: Tôn vinh người trung thực trong xã hội.
Người thực hiện giải pháp:
+ Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể xã hội: trường học, cơ quan truyền thông, tổ chức chính quyền, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…
+ Mỗi công dân, đặc biệt là giới trẻ – những người có thể lan tỏa và truyền cảm hứng từ những tấm gương trung thực.
Cách thực hiện:
+ Phát hiện, ghi nhận và biểu dương kịp thời những hành động trung thực như trả lại của rơi, dũng cảm tố cáo hành vi sai trái, giữ lời hứa trong công việc…
+ Tổ chức tuyên dương trong cộng đồng, trường học, cơ quan hoặc trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội.
+ Xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông như “Người tốt – việc tốt”, “Tấm gương trung thực mỗi ngày”.
+ Lồng ghép nội dung tôn vinh người trung thực trong hoạt động giáo dục đạo đức, tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, văn nghệ, cuộc thi kể chuyện.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Báo chí, truyền hình, mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok…) để lan tỏa các tấm gương trung thực.
+ Poster, tranh ảnh, sách – truyện tranh thiếu nhi minh họa những câu chuyện trung thực tiêu biểu.
+ Lễ tuyên dương, giấy khen, bằng khen, video phóng sự về những cá nhân hành động đúng đắn, ngay thẳng.
Hiệu quả của giải pháp:
+ Góp phần khẳng định giá trị của sự trung thực trong xã hội hiện đại, nơi thật – giả dễ bị lẫn lộn.
+ Khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng sống đẹp, sống đúng cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.
+ Tạo môi trường khuyến khích hành vi đạo đức, vì người trung thực không còn cảm thấy đơn độc hoặc thiệt thòi.
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
+ Trong xã hội hiện nay, nhiều hành vi gian dối, vụ lợi cá nhân vẫn tồn tại, đôi khi người trung thực lại bị coi là “ngây ngô” hoặc thiệt thòi.
+ Việc tôn vinh người trung thực giúp điều chỉnh nhận thức xã hội, đưa hành vi đúng trở thành chuẩn mực được kính trọng.
+ Khi sự trung thực được xã hội đề cao, nó trở thành động lực cho người khác noi theo, góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh và văn minh.
Bằng chứng thực tế: 
+ Nhiều tấm gương người lao động, học sinh, tài xế công nghệ, cán bộ công chức trả lại tiền hoặc tài sản bị đánh rơi đã được các cơ quan báo chí đưa tin, nhận được sự ngợi khen và ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.
+ Các chương trình như “Người tốt – Việc tốt” ở Hà Nội, “Việc tử tế” của VTV24, các chiến dịch lan tỏa gương sáng trên mạng xã hội đã giúp nhiều người trung thực được ghi nhận và trở thành hình mẫu tích cực.
+ Một số địa phương, trường học đã dành bảng vàng hoặc “Góc gương sáng” để ghi nhận học sinh trung thực – tạo hiệu ứng lan tỏa và động viên kịp thờ
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.










ĐỀ 11: Trong một cuộc khảo sát, nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng họ cảm thấy “lười thay đổi” và “ngại nỗ lực”. Điều đó phản ánh một lối sống thụ động đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Em hãy viết bài nghị luận xã hội đề xuất những giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhờ công nghệ và tiện nghi, nhiều bạn trẻ lại dần trở nên thụ động, “lười thay đổi” và “ngại nỗ lực”. Đây không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là một vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Cần đề xuất những giải pháp thiết thực để giúp giới trẻ thoát khỏi lối sống thụ động, trở nên tích cực và có trách nhiệm hơn với chính tương lai của mình.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Lối sống thụ động là việc một người để mọi việc tự xảy ra hoặc chấp nhận những gì người khác làm hay quyết định thay mình mà không có cố gắng thay đổi bất cứ điều gì.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Lối sống thụ động đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ hiện nay, đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh. Biểu hiện dễ thấy nhất là nhiều bạn lười vận động, ít giao tiếp, không muốn tham gia các hoạt động tập thể của lớp, của trường. Thay vì dành thời gian cho việc rèn luyện kỹ năng hay phát triển bản thân, các bạn lại dành hàng giờ để lướt mạng xã hội, xem video giải trí hoặc chơi game online, chỉ thích những gì nhẹ nhàng, thoải mái, không đòi hỏi nỗ lực.
+ Học sinh ngại phát biểu trong giờ học, không chủ động trao đổi bài với thầy cô hay bạn bè. Khi gặp khó khăn, nhiều bạn chọn cách im lặng hoặc né tránh, thay vì tìm cách vượt qua. Thậm chí, có bạn còn tự “đóng cửa” với thế giới, sống thu mình, hạn chế tương tác với mọi người xung quanh.
+ Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở một vài cá nhân riêng lẻ mà đã trở thành hiện tượng khá phổ biến, nhất là ở những nơi mà học sinh bị áp lực học tập nặng nề hoặc thiếu môi trường rèn luyện kỹ năng sống. Điều đáng lo ngại là lối sống thụ động nếu kéo dài sẽ dễ trở thành thói quen khó thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của người trẻ.
- Nguyên nhân:
+ Nguyên nhân chủ quan:
/ Nhiều bạn thiếu ý thức rèn luyện bản thân, không có mục tiêu rõ ràng trong học tập hay cuộc sống, dễ dàng chán nản, bỏ cuộc khi gặp thử thách. Đặc biệt, tâm lý ngại thay đổi, sợ thất bại và lười nỗ lực khiến các bạn chỉ muốn “an toàn”, ngại bứt phá. Ví dụ, có bạn dù biết mình học kém môn Toán nhưng không dám hỏi bài, không dám học nhóm vì sợ bị chê cười, lâu dần hình thành thói quen im lặng, sống thu mình.
+ Nguyên nhân khách quan:
/ Gia đình bao bọc quá mức, làm thay con mọi việc từ nhỏ đến lớn, khiến các em không học được tính tự lập. Ở trường học, việc chú trọng điểm số mà thiếu các hoạt động trải nghiệm thực tế cũng khiến học sinh ít cơ hội rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.
/Thêm vào đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội khiến giới trẻ ngày càng “dính chặt” vào màn hình điện thoại. Thay vì gặp gỡ, trò chuyện ngoài đời thật, nhiều bạn chỉ thích nhắn tin qua mạng xã hội, sống khép kín, lười vận động. Chẳng hạn, vào cuối tuần, thay vì cùng gia đình ra ngoài chơi thể thao hoặc đọc sách, một số bạn chỉ nằm trên giường và “cày” TikTok hay YouTube suốt nhiều giờ liền.
- Hậu quả:
+ Đối với cá nhân:
/ Người sống thụ động thường thiếu kỹ năng sống, dễ bị lúng túng, loay hoay khi đối mặt với khó khăn trong học tập hay trong các mối quan hệ. Vì ngại thay đổi và thiếu chủ động, họ thường bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bản thân. Hơn nữa, việc sống khép kín, ít giao tiếp còn có thể dẫn đến tình trạng cô đơn, tự ti, thậm chí là stress hoặc trầm cảm ở một số bạn trẻ.
Ví dụ, một học sinh thường xuyên ngại giao tiếp, không dám giơ tay phát biểu trong lớp, lâu dần sẽ mất sự tự tin, ngại trình bày ý kiến cá nhân ngay cả khi bước vào môi trường làm việc sau này. Hoặc một bạn chỉ quen sống trong thế giới mạng, không rèn luyện sức khỏe hay kỹ năng, sẽ rất dễ bị hụt hẫng khi bước ra đời thực – nơi cần sự năng động và tinh thần vượt khó.
+ Đối với cộng đồng và xã hội:
/ Một thế hệ trẻ sống thụ động, thiếu ý chí vươn lên sẽ dẫn đến nguy cơ giảm chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Đất nước muốn phát triển cần những con người dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và bản lĩnh. Nếu phần lớn giới trẻ chỉ biết an phận, trốn tránh thử thách, thì xã hội sẽ dần thiếu đi những người tiên phong, những người tạo ra sự đổi mới.
/ Không chỉ vậy, lối sống thụ động còn khiến giới trẻ xa rời các giá trị truyền thống như tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia, tính cộng đồng, bởi họ thường khép kín trong thế giới riêng, ngại gắn kết và đóng góp.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Rèn luyện tinh thần chủ động và thái độ sống tích cực trong học tập và cuộc sống hằng ngày
- Người thực hiện giải pháp: Chính bản thân mỗi học sinh là người cần chủ động thực hiện giải pháp này, vì không ai có thể thay đổi nếu chính mình không muốn.
- Cách thực hiện:
+ Tập đặt mục tiêu cụ thể cho mỗi ngày, mỗi tuần (ví dụ: đọc xong 1 chương sách, hoàn thành bài tập trước thời hạn, tham gia phát biểu ít nhất 1 lần trong mỗi buổi học…).
+ Chủ động hỏi bài, trao đổi với bạn bè và thầy cô khi chưa hiểu bài thay vì im lặng bỏ qua.
+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ ở trường để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và vượt qua nỗi sợ đám đông.
+ Tự lập kế hoạch học tập và làm việc cá nhân, thay vì chờ người khác nhắc nhở.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Sổ tay hoặc ứng dụng ghi chú (như Google Keep, Notion) để lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.
+ Sách kỹ năng sống, video truyền cảm hứng (trên YouTube, TED Talks...) giúp thay đổi tư duy tích cực.
+ Bạn bè, thầy cô, người thân đồng hành, động viên và góp ý.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Trong cuộc sống, tinh thần chủ động và thái độ sống tích cực chính là chìa khóa để mỗi người mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc. Đặc biệt với lứa tuổi học sinh – giai đoạn đang hình thành nhân cách, thói quen và lối sống – việc rèn luyện tính chủ động không chỉ giúp học tốt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
+ Nếu học sinh cứ tiếp tục sống thụ động, trông chờ vào sự sắp đặt của người khác, thiếu ý chí vươn lên thì sẽ rất dễ tụt lại phía sau, đánh mất cơ hội học tập, phát triển và khẳng định bản thân. Ngược lại, khi học sinh biết tự mình đặt ra mục tiêu, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám chủ động sửa sai, vượt khó – đó là lúc các em đang từng bước rèn luyện bản lĩnh và xây dựng cuộc đời của chính mình.
+ Giải pháp này cũng dễ thực hiện, không tốn kém và phù hợp với tất cả mọi người, bởi nó bắt đầu từ những điều rất đơn giản như: đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày, dám nói lên suy nghĩ, thử thách bản thân bằng những việc mới mẻ.
+ Quan trọng hơn, trong một xã hội năng động và không ngừng biến đổi như hiện nay, tính chủ động không còn là lựa chọn, mà là điều kiện cần thiết để thích nghi và phát triển. Ai sống thụ động sẽ dễ bị tụt lại; ngược lại, ai sống chủ động sẽ luôn tìm được hướng đi cho mình, dù ở hoàn cảnh nào.
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Nâng cao khả năng tự lập và quản lý thời gian: Khi học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập và cuộc sống, các bạn sẽ biết cách quản lý thời gian hiệu quả, ưu tiên những việc quan trọng, từ đó giảm bớt tình trạng học tạm, làm việc qua loa. Việc chủ động lập kế hoạch giúp các bạn có một lịch trình cụ thể, không chỉ giúp học tốt mà còn tạo thói quen làm việc có hệ thống. 
+ Phát triển tự tin và kỹ năng giao tiếp: Khi học sinh chủ động tham gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, hay chủ động giao tiếp với thầy cô và bạn bè, các bạn sẽ dần phát triển kỹ năng giao tiếp và tự tin hơn. Những kỹ năng này sẽ giúp các bạn dễ dàng hòa nhập trong môi trường xã hội và nghề nghiệp sau này. Một học sinh tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ, thể thao sẽ có cơ hội học hỏi nhiều kỹ năng từ đồng đội và cải thiện khả năng làm việc nhóm, một kỹ năng quan trọng trong công việc sau này.
+ Khả năng giải quyết vấn đề và đối mặt với thử thách: Khi sống chủ động, học sinh học cách đối mặt với những khó khăn và thách thức trong học tập, cuộc sống thay vì né tránh hoặc bỏ cuộc. Họ biết tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của mình và không sợ thất bại. Điều này sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai. Chẳng hạn, một học sinh gặp khó khăn trong môn Toán nhưng chủ động tìm hiểu qua sách, thảo luận với bạn bè, tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, sẽ có thể vượt qua được khó khăn đó, nâng cao điểm số và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của mình.
+ Tăng cường động lực và sự tiến bộ không ngừng: Khi mỗi học sinh tự tạo ra mục tiêu và kế hoạch cho mình, các bạn sẽ cảm thấy động lực học tập và phát triển. Thay vì chỉ học để đối phó, các bạn học vì mục tiêu lớn hơn, có ý nghĩa hơn, và sẽ thấy rõ sự tiến bộ của bản thân từng ngày. Điều này không chỉ giúp các bạn học tốt hơn mà còn giúp các bạn duy trì được động lực trong suốt quá trình học tập và phát triển. Ví dụ, một học sinh biết tự lập kế hoạch ôn tập cho kỳ thi sẽ cảm thấy hài lòng khi hoàn thành mục tiêu của mình và càng thêm quyết tâm phấn đấu cho các mục tiêu tiếp theo.
+ Phát triển toàn diện về nhân cách và giá trị sống: Cuối cùng, việc sống chủ động và tích cực giúp học sinh hình thành nhân cách vững vàng, xây dựng các giá trị sống quan trọng như trách nhiệm, sự kiên nhẫn, khả năng tự kiểm soát và tự giác. Những phẩm chất này sẽ giúp học sinh không chỉ học giỏi mà còn thành công trong mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống. Một học sinh chủ động và tích cực trong học tập, trong các hoạt động xã hội sẽ có cơ hội phát triển toàn diện hơn so với những bạn chỉ biết học hành một cách thụ động.
- Bằng chứng thực tế:
+ Nick Vujicic – người không có tay, không có chân, nhưng bằng tinh thần sống chủ động và tích cực, anh đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thay vì cảm thấy tuyệt vọng, Nick đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới, cho thấy sự mạnh mẽ của một người luôn sống chủ động, dám đối mặt với thử thách và không để hoàn cảnh quyết định cuộc đời mình. Anh là một minh chứng rõ ràng rằng tinh thần sống tích cực và chủ động có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công.
+ Elon Musk – người sáng lập SpaceX và Tesla, là một ví dụ khác. Trong suốt sự nghiệp của mình, Musk đã luôn chủ động tạo ra các cơ hội và dám chấp nhận rủi ro. Những thất bại ban đầu của Tesla hay SpaceX không thể ngăn cản anh tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Chính tinh thần dám mơ lớn và không từ bỏ đã giúp Musk trở thành một trong những người giàu nhất thế giới và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển công nghệ.
Giải pháp 2: Thực hiện mô hình “Đổi giờ giải trí lấy giờ hoạt động”
- Người thực hiện giải pháp: 
+ Chính bản thân giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
+ Gia đình (phụ huynh) và nhà trường đóng vai trò hướng dẫn, theo dõi, khuyến khích thực hiện.
- Cách thực hiện:
+ Mỗi ngày, trước khi sử dụng thời gian để giải trí (xem phim, chơi game, dùng mạng xã hội...), người trẻ phải hoàn thành tối thiểu 30–60 phút hoạt động tích cực như:
+ Vận động thể chất (tập thể dục, đi bộ, thể thao…)
+ Tham gia công việc nhà, hoạt động tình nguyện
+ Đọc sách, học kỹ năng mềm, làm việc nhóm, sáng tạo nghệ thuật...
+ Có thể áp dụng hình thức “1 đổi 1”: 1 giờ hoạt động tích cực = 1 giờ giải trí.
+ Tùy độ tuổi và hoàn cảnh, mô hình này có thể điều chỉnh linh hoạt theo ngày hoặc tuần.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ: 
+ Sổ theo dõi cá nhân hoặc ứng dụng quản lý thời gian (như Habitica, Forest, Google Calendar…)
+ Bảng cam kết hoặc “thẻ đổi giờ” để tạo động lực tự giám sát và hình thành thói quen.
+ Sự hỗ trợ của cha mẹ hoặc nhóm bạn để cùng nhắc nhở, ghi nhận thành tích, tạo không khí thi đua
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Nhiều bạn trẻ hiện nay dành phần lớn thời gian cho các hình thức giải trí thụ động, dẫn đến lười vận động, trì hoãn công việc, thậm chí suy giảm sức khỏe tinh thần và thể chất.
+ Việc áp dụng mô hình này giúp không cấm đoán việc giải trí, mà định hướng lại cách sử dụng thời gian hợp lý, tích cực hơn.
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Giảm thời gian lướt mạng, chơi game, xem phim một cách vô thức, hướng người trẻ tới những hoạt động có ích và phát triển bản thân.
+ Giúp hình thành thói quen quản lý thời gian hiệu quả, sống chủ động, cân bằng.
+ Tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình hoặc nhóm bạn, từ đó nâng cao đời sống tinh thần.
- Bằng chứng thực tế: 
+ Một số gia đình tại TP. Hồ Chí Minh đã thử nghiệm phương pháp “xem YouTube khi đã đọc xong một chương sách” hoặc “được chơi game sau khi hoàn thành việc nhà”, kết quả cho thấy trẻ tự giác hơn, giảm thời gian trên màn hình rõ rệt.
+ Các bạn sinh viên tham gia mô hình “Self-challenge” trong một số CLB kỹ năng sống ở các trường đại học thường ghi nhận tâm trạng tích cực hơn, hiệu suất học tập được cải thiện sau 2–4 tuần áp dụng.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

ĐỀ 12: Tư duy độc lập giúp con người phát triển toàn diện, nhưng nhiều bạn trẻ ngày nay lại ngại suy nghĩ, thích lệ thuộc. Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội đề xuất những giải pháp thiết thực để khơi dậy tinh thần tư duy độc lập trong giới trẻ hiện nay.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong xã hội hiện đại, tư duy độc lập là một trong những phẩm chất quan trọng giúp con người phát triển toàn diện, sáng tạo và thích nghi tốt với sự thay đổi nhanh chóng
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ hiện nay lại lười suy nghĩ, dễ dàng lệ thuộc vào người khác hay vào công nghệ. Vậy làm sao để khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần tư duy độc lập trong giới trẻ?
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Tư duy độc lập là khả năng suy nghĩ, đánh giá và đưa ra quan điểm riêng dựa trên lý trí và lập luận cá nhân, không lệ thuộc vào người khác.
+ Lười tư duy độc lập là thói quen ỷ lại, sao chép ý kiến, ngại phản biện, thiếu chính kiến trong học tập và cuộc sống.
- Bàn luận:
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Hiện nay, tình trạng lười tư duy độc lập đang diễn ra phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là ở học sinh, sinh viên – những đối tượng đang trong độ tuổi cần rèn luyện khả năng tư duy và phát triển cá nhân. Thay vì chủ động suy nghĩ, tìm hiểu và phản biện vấn đề, không ít bạn trẻ lại có xu hướng lệ thuộc vào ý kiến người khác hoặc ỷ lại vào công nghệ, dẫn đến việc ngại suy nghĩ, ngại trình bày chính kiến, thậm chí là sợ thể hiện sự khác biệt.
+ Thực trạng trên không chỉ diễn ra ở cá nhân mà còn thể hiện ở môi trường tập thể, khi nhiều lớp học hay câu lạc bộ sinh hoạt theo kiểu “một người nói, nhiều người im lặng”, ít có sự trao đổi hoặc phản biện hai chiều. Điều này phản ánh một thói quen tư duy lệ thuộc đang hình thành và bào mòn dần khả năng phát triển toàn diện của người trẻ.
- Nguyên nhân:
+ Nguyên nhân chủ quan:
/ Thiếu kỹ năng tư duy phản biện và phân tích: Nhiều bạn trẻ chưa được rèn luyện khả năng đặt câu hỏi, phản biện hay nhìn nhận vấn đề đa chiều. Do đó, khi gặp một thông tin hay nhiệm vụ học tập, các em thường chọn cách tiếp nhận thụ động hoặc sao chép.
/ Lười biếng và thiếu động lực học hỏi: Thay vì bỏ thời gian và công sức để tự suy nghĩ, nhiều bạn trẻ chọn cách tra mạng, hỏi bạn, hoặc dùng trí tuệ nhân tạo để tìm lời giải sẵn. Lâu dần, thói quen này khiến tư duy bị trì trệ và lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực bên ngoài.
+ Nguyên nhân khách quan:
/ Phương pháp giáo dục còn thiên về tiếp thu một chiều: Ở nhiều lớp học, học sinh vẫn quen với kiểu “thầy đọc – trò chép”, ít có cơ hội được tranh luận, nêu chính kiến hay tư duy phản biện. Cách dạy học nặng kiến thức, nhẹ kỹ năng đã góp phần làm thui chột tư duy độc lập.
/ Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội: Công cụ tìm kiếm, AI, mạng xã hội… tuy tiện ích nhưng cũng khiến người trẻ dễ phụ thuộc vào “đáp án có sẵn” thay vì tự tìm hiểu, phân tích. Mặt khác, các trào lưu trên mạng tạo nên tâm lý “đám đông”, khiến nhiều bạn mất đi lập trường cá nhân.
/ Ảnh hưởng từ gia đình và xã hội: Trong nhiều gia đình, cha mẹ thường quyết định thay con cái, không khuyến khích con đưa ra chính kiến. Xã hội cũng còn tồn tại quan niệm “trẻ thì không biết gì”, khiến người trẻ không được trao quyền để tự suy nghĩ và thể hiện.
- Hậu quả:
+ Đối với cá nhân:
/ Thiếu khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề: Người không rèn luyện tư duy độc lập thường gặp khó khăn khi đứng trước những tình huống mới, vì họ quen với việc có “đáp án sẵn”. Điều này làm hạn chế năng lực sáng tạo và cản trở quá trình phát triển trí tuệ.
/ Mất đi chính kiến và bản lĩnh cá nhân: Khi không dám bày tỏ ý kiến riêng, giới trẻ dễ đánh mất “cái tôi”, không có lập trường rõ ràng, sống phụ thuộc vào suy nghĩ, đánh giá của người khác. Lâu dần, họ trở nên mờ nhạt, thiếu bản lĩnh để đối diện với thử thách.
/ Dễ bị thao túng, dẫn dắt sai lệch: Một người không có khả năng tư duy độc lập rất dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai sự thật, các trào lưu tiêu cực hoặc bị dụ dỗ vào những hành vi không đúng đắn do không có khả năng tự đánh giá đúng – sai.
+ Đối với cộng đồng và xã hội:
/ Một xã hội với quá nhiều cá nhân thụ động, thiếu sáng tạo sẽ khó tạo ra đột phá trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa… Điều đó khiến đất nước khó bắt kịp với xu hướng phát triển của thời đại.
/ Tạo nên một thế hệ thiếu năng lực làm chủ cuộc sống. Nếu không rèn luyện tư duy độc lập từ sớm, thế hệ trẻ sau này sẽ khó có thể tự quyết định con đường sự nghiệp, phát triển bản thân, hoặc đóng vai trò chủ động trong công việc và xã hội – từ đó gây lãng phí tiềm năng con người.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1:  Xây dựng thói quen “Tự học – Tự nghĩ – Tự kết luận”
- Người thực hiện giải pháp: Chính học sinh, sinh viên là người trực tiếp thực hiện giải pháp này. Tuy nhiên, để giải pháp phát huy hiệu quả, giáo viên, cha mẹ cũng cần đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện phù hợp. 
- Cách thực hiện:
+ Tự học: Mỗi ngày, người học dành ít nhất 30 phút để tự học – có thể là đọc sách ngoài chương trình, tìm hiểu một khái niệm chưa hiểu kỹ trong bài giảng, hoặc nghiên cứu một vấn đề thực tiễn liên quan đến cuộc sống. Quan trọng là chủ động lựa chọn nội dung, không chờ đợi thầy cô giao bài.
+ Tự nghĩ: Sau khi tiếp nhận thông tin, học sinh cần tự đặt câu hỏi phản biện, chẳng hạn như: “Vì sao lại như vậy?”, “Điều này có đúng trong mọi trường hợp không?”, “Nếu mình ở vị trí đó, mình sẽ làm gì?”. Tư duy phản biện là bước quan trọng để học sinh hình thành cái nhìn cá nhân thay vì chỉ tiếp nhận thụ động.
+ Tự kết luận: Người học cần viết ra kết luận bằng chính lời văn và suy nghĩ của mình, tránh sao chép nguyên văn từ tài liệu. Đây là cách rèn luyện tư duy logic, ngôn ngữ và năng lực thể hiện ý kiến cá nhân.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Vở ghi chú tư duy độc lập: ghi lại nội dung tự học, câu hỏi tự đặt ra và kết luận cá nhân.
+ Bản đồ tư duy (mindmap): hỗ trợ người học hệ thống hóa và phát triển ý tưởng.
+ Ứng dụng hỗ trợ tư duy: như Notion, Obsidian, Google Keep để tổ chức ghi chép, ChatGPT để gợi ý – nhưng không dùng thay thế cho tư duy cá nhân.
+ Góc học tập cá nhân: không gian yên tĩnh, tối ưu cho việc học tập và suy nghĩ.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Trong thời đại bùng nổ thông tin, nếu không có khả năng tự học và tư duy độc lập, người trẻ dễ bị phụ thuộc, lạc hướng hoặc tiếp nhận thông tin sai lệch. Việc rèn thói quen “Tự học – Tự nghĩ – Tự kết luận” giúp học sinh trở thành người chủ động, bản lĩnh và biết chọn lọc điều đúng đắn, thay vì bị cuốn theo số đông hay làm theo một cách máy móc.
+ Đây không chỉ là kỹ năng học tập, mà còn là nền tảng để xây dựng tư duy độc lập, bản lĩnh sống và khả năng tự trưởng thành – những yếu tố quan trọng giúp bạn trẻ thành công trong học tập và cuộc sống sau này.
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp học sinh nâng cao khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề, từ đó học tập hiệu quả hơn.
+ Góp phần hình thành tư duy phản biện, suy nghĩ sâu sắc và chính kiến rõ ràng.
+ Học sinh trở nên tự tin hơn, không ngại thử thách hay thể hiện ý kiến cá nhân.
+ Rèn luyện được tính kiên trì, chủ động, sáng tạo – những phẩm chất cần thiết trong thời đại mới.
- Bằng chứng thực tế:
Nhiều bạn học sinh giỏi hiện nay chia sẻ rằng thành công của họ đến từ việc tự tìm tòi và không ngừng đặt câu hỏi khi học. Ví dụ, bạn Nguyễn Hà My – học sinh đạt giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn – từng nói: “Mình không học để thi, mà học vì muốn hiểu thật sâu. Cứ đọc, nghĩ và ghi chép mỗi ngày, kiến thức sẽ tự thấm vào.” Điều đó cho thấy việc rèn luyện “Tự học – Tự nghĩ – Tự kết luận” không phải điều xa vời, mà hoàn toàn có thể thực hiện trong cuộc sống học đường hằng ngày.
Giải pháp 2: Hạn chế lệ thuộc vào mạng xã hội – Sử dụng công nghệ một cách thông minh
- Người thực hiện giải pháp: Chính bản thân học sinh là người phải chủ động điều chỉnh cách sử dụng mạng xã hội, trong khi gia đình và nhà trường cần đóng vai trò định hướng, nhắc nhở và giáo dục học sinh biết sử dụng công nghệ đúng cách
- Cách thực hiện:
+ Thiết lập thời gian sử dụng mạng xã hội hợp lý, không dành quá nhiều giờ trong ngày để lướt TikTok, Facebook, YouTube… Học sinh nên có khung giờ nhất định để học tập, nghỉ ngơi, và giải trí lành mạnh.
+ Chọn lọc thông tin khi tiếp nhận: Không tin ngay những gì đọc được trên mạng mà phải biết kiểm tra nguồn, so sánh nhiều chiều. 
+ Thay vì chỉ “cày view” cho các nội dung giải trí, học sinh nên tận dụng công nghệ để tra cứu kiến thức, học kỹ năng, nghe podcast truyền cảm hứng hoặc xem các bài học tư duy phản biện, kỹ năng mềm.
+ Giữ vững lập trường cá nhân, không để mạng xã hội dẫn dắt suy nghĩ bằng các xu hướng nhất thời, bình luận tiêu cực hay nội dung độc hại.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ: 
+ Cài đặt ứng dụng giới hạn thời gian dùng mạng xã hội (như Forest, StayFree, Digital Wellbeing).
+ Sử dụng kênh YouTube, podcast, website giáo dục như TED-Ed, Bookademy, Vietsub các buổi diễn thuyết giúp mở rộng tư duy.
+ Tham gia các nhóm học tập trực tuyến tích cực, tránh xa nhóm lan truyền thông tin sai lệch.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Mạng xã hội nếu không kiểm soát sẽ khiến học sinh mất thời gian, bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác, thậm chí lệ thuộc vào "trend", "idol", hay bị chi phối bởi các luồng ý kiến tiêu cực. Điều này làm suy giảm khả năng tư duy độc lập, khiến bạn trẻ dần lười suy nghĩ, dễ bị ảnh hưởng và mất phương hướng.
+ Biết sử dụng công nghệ một cách thông minh không chỉ bảo vệ bản thân trước những tác động xấu mà còn giúp mở rộng tầm nhìn, học hỏi một cách chủ động và có định hướng.
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp học sinh giảm phụ thuộc vào mạng xã hội, có thời gian suy nghĩ và học hỏi từ thực tế.
+ Nâng cao khả năng chọn lọc thông tin và tự đưa ra nhận định thay vì tin theo đám đông.
+ Học sinh biết tận dụng công nghệ để phục vụ mục tiêu học tập và phát triển bản thân, từ đó nâng cao khả năng tư duy độc lập và trưởng thành hơn trong cách sống.
- Bằng chứng thực tế: Nhiều học sinh đã chia sẻ rằng, chỉ cần giảm thời gian sử dụng mạng xã hội 1–2 giờ mỗi ngày, họ đã có thêm thời gian đọc sách, học thêm kỹ năng và suy nghĩ sâu sắc hơn. Có bạn còn lập ra “thử thách 7 ngày không TikTok” và sau đó cảm thấy tinh thần thoải mái, học tập hiệu quả và làm chủ thời gian tốt hơn.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

ĐỀ 13: Hiện nay không ít bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, dễ buông xuôi trước thử thách. Hãy viết bài nghị luận xã hội đề xuất những giải pháp giúp các bạn trẻ xác định, nuôi dưỡng lý tưởng sống đúng đắn.
ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong cuộc sống hiện đại đầy biến động, việc xác định lý tưởng sống có vai trò vô cùng quan trọng với thế hệ trẻ.
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Tuy nhiên, hiện nay không ít bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, dễ buông xuôi khi gặp thử thách. Cần có giải pháp để giúp các bạn xác định và nuôi dưỡng lý tưởng sống đúng đắn.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận:
+  Lý tưởng sống là mục tiêu sống cao đẹp, tích cực mà mỗi người hướng tới trong cuộc đời.
+ Sống thiếu lý tưởng là sống không mục tiêu, không phương hướng rõ ràng, dễ chán nản, gục ngã khi gặp thử thách.
→ Việc xác định và nuôi dưỡng lý tưởng sống đúng đắn là điều cần thiết để mỗi bạn trẻ có động lực vươn lên và đóng góp cho xã hội.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng:
+ Nhiều bạn trẻ sống buông thả, chạy theo lối sống hưởng thụ, ngại cống hiến.
+ Khi gặp khó khăn, họ dễ buông xuôi, dễ bỏ cuộc, không kiên định với mục tiêu ban đầu.
- Nguyên nhân:
+ Nguyên nhân chủ quan: 
/ Thiếu mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống: Nhiều bạn trẻ chưa biết mình thật sự muốn gì, sống không có kế hoạch, không có ước mơ rõ ràng. Khi gặp khó khăn, vì không có điểm tựa tinh thần, các bạn dễ cảm thấy hoang mang và mất phương hướng.
/ Tâm lý ngại khó, sợ thất bại: Một số bạn trẻ chưa rèn luyện được ý chí, dễ nản lòng khi gặp thử thách. Thay vì cố gắng vượt qua, các bạn chọn cách bỏ cuộc, né tránh hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh.
/ Chưa rèn luyện thói quen tự lập và kiên trì: Nhiều bạn còn phụ thuộc vào cha mẹ, chưa từng phải đối mặt với khó khăn thật sự. Chính vì vậy, khi bước vào đời sống thực tế – nơi có nhiều áp lực và thử thách – các bạn dễ chán nản, mất niềm tin vào bản thân.
+ Nguyên nhân khách quan: 
/ Tác động từ xã hội hiện đại: Cuộc sống ngày nay phát triển nhanh, nhịp sống gấp gáp, đầy cạnh tranh và áp lực. Trong môi trường ấy, nhiều bạn trẻ cảm thấy choáng ngợp, mệt mỏi vì chưa đủ bản lĩnh để đối mặt với khó khăn. Thêm vào đó, sự thành công nhanh chóng của một số người trên mạng xã hội khiến nhiều bạn lầm tưởng rằng không cần nỗ lực cũng có thể nổi bật, từ đó dễ chán nản khi thực tế không như mong đợi.
/ Thiếu định hướng từ gia đình và nhà trường: Nhiều bạn trẻ không được cha mẹ lắng nghe, chia sẻ hoặc không được hướng dẫn rõ ràng về mục tiêu sống. Nhà trường đôi khi quá chú trọng vào thành tích học tập mà chưa thật sự quan tâm đến việc giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống và nghị lực vượt khó cho học sinh.
- Hậu quả: Việc sống thiếu lý tưởng, không có mục tiêu rõ ràng và dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn là một lối sống tiêu cực, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cả cá nhân và xã hội.
+ Đối với cá nhân:
/ Người không có lý tưởng giống như một con thuyền không phương hướng giữa biển cả. Họ sống ngày qua ngày mà không biết mình đang đi đâu, vì điều gì mà cố gắng. Khi gặp thử thách – dù nhỏ hay lớn – họ dễ cảm thấy nản chí, sợ hãi, thậm chí từ bỏ ước mơ mà chưa từng thật sự cố gắng vì nó.
/ Về lâu dài, những người như vậy dễ mất niềm tin vào bản thân, luôn cảm thấy mình vô dụng, không đủ năng lực để làm điều gì có ý nghĩa. Họ có thể rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản, không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nếu không sớm thay đổi, người sống thiếu lý tưởng sẽ khó tìm được hướng đi cho tương lai, dễ bỏ lỡ cơ hội học tập, làm việc, phát triển bản thân, và khó đạt được thành công thật sự.
+ Đối với xã hội:
/ Một thế hệ thanh niên không có lý tưởng, không kiên trì vượt khó là mối lo ngại lớn đối với tương lai của đất nước. Khi quá nhiều người trẻ sống thụ động, không dám dấn thân, xã hội sẽ thiếu đi những người tài năng, nhiệt huyết và sáng tạo – những yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước.
/ Không chỉ vậy, nếu ai cũng dễ dàng bỏ cuộc trước thử thách, xã hội sẽ dần hình thành một thói quen sống an phận, ngại thay đổi, không dám đối mặt với khó khăn, không còn tinh thần vươn lên. Điều đó khiến xã hội chậm phát triển, thiếu sức sống và động lực đổi mới.
/ Cuối cùng, một xã hội thiếu lý tưởng sống chung sẽ mai một dần những giá trị tinh thần cao đẹp như lòng kiên trì, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
Ví dụ:
Giải pháp 1: Bản thân cần tự nhận thức và xác định lí tưởng sống phù hợp. 
 - Người thực hiện giải pháp:
Mỗi cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên – những người đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, cần định hướng lý tưởng sống rõ ràng.
- Cách thực hiện:
+ Tự nhìn lại bản thân: Xác định điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, giá trị sống mình theo đuổi.
+ Đặt ra mục tiêu sống rõ ràng, tích cực, phù hợp với điều kiện và năng lực cá nhân (ví dụ: sống có ích, sống trách nhiệm, sống trung thực, sống cống hiến…).
+ Tham gia trải nghiệm, hoạt động xã hội, đọc sách truyền cảm hứng để mở rộng nhận thức và hiểu mình muốn gì.
+ Trao đổi với người có kinh nghiệm, thầy cô, cha mẹ, người thành công để được gợi ý định hướng sống đúng đắn.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ: 
+ Sổ tay tự đánh giá bản thân, bảng mục tiêu sống cá nhân.
+ Sách phát triển bản thân, kỹ năng sống, tiểu sử nhân vật truyền cảm hứng.
+ Khóa học kỹ năng mềm, tư vấn tâm lý học đường, câu lạc bộ định hướng nghề nghiệp.
+ Mạng xã hội tích cực (YouTube, TEDx, các blog truyền cảm hứng sống đẹp).
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Không có lý tưởng sống, con người dễ sa vào lối sống thực dụng, ích kỉ, hoặc bị cuốn theo các trào lưu tiêu cực.
+ Xã hội hiện đại với nhiều cám dỗ khiến người trẻ dễ mất phương hướng, vì vậy tự nhận thức để lựa chọn lý tưởng sống đúng là điều rất quan trọng.
+ Một lý tưởng sống phù hợp giúp con người bền bỉ, kiên cường vượt qua thử thách, từ đó phát triển toàn diện.
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp mỗi người có định hướng sống tích cực, rõ ràng, tránh lối sống buông thả, vô định.
+ Tạo động lực học tập, rèn luyện và cống hiến, vì có lý tưởng là có mục tiêu để phấn đấu.
+ Góp phần xây dựng con người sống trách nhiệm, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Bằng chứng thực tế
+ Nhiều bạn trẻ, học sinh khi xác định được lý tưởng sống như trở thành bác sĩ, nhà giáo, người cống hiến vì cộng đồng… đã không ngừng nỗ lực học tập, vượt khó và đạt thành công.
+ Nick Vujicic (từ hoàn cảnh khó khăn vươn lên), hay những học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đều có chung điểm là xác định lý tưởng và kiên trì theo đuổi.
+ Nhiều trường học tổ chức chuyên đề “Định hướng lý tưởng sống”, trại kỹ năng sống, từ đó giúp học sinh nhận ra giá trị sống phù hợp với bản thân.
Giải pháp 2: Tích cực tham gia hoạt động xã hội để nuôi dưỡng lí tưởng sống đúng đắn và cao đẹp.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Học sinh, sinh viên, thanh niên – những người đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và lý tưởng sống.
+ Giáo viên, phụ huynh, tổ chức Đoàn – Đội, đoàn thể xã hội đóng vai trò tổ chức, định hướng và tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tham gia các hoạt động xã hội.
- Cách thực hiện:
+ Đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người khó khăn, phong trào hiến máu, quyên góp…
+ Tham gia các câu lạc bộ kỹ năng sống, hoạt động Đoàn – Hội tại trường học hoặc địa phương.
+ Tham gia các chiến dịch cộng đồng như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày chủ nhật xanh” …
+ Chia sẻ cảm nghĩ sau mỗi hoạt động xã hội để nhìn lại giá trị bản thân và khơi dậy trách nhiệm với cộng đồng.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Mạng xã hội, website của các tổ chức Đoàn – Hội, ứng dụng đăng ký tình nguyện viên để tiếp cận thông tin hoạt động.
+ Sổ ghi chép hành trình thiện nguyện, nhật ký trải nghiệm giúp lưu giữ và phản chiếu giá trị sống.
+ Áo xanh thanh niên, vật phẩm truyền thông, tài liệu hướng dẫn kỹ năng hoạt động xã hội.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Trong thời đại số, nhiều bạn trẻ thu mình vào không gian ảo, ít tương tác với cộng đồng, dễ hình thành lối sống thụ động, ích kỷ.
+ Hoạt động xã hội là “trường học thực tiễn”, giúp rèn luyện nhân cách, phát hiện năng lực cá nhân, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp.
+ Chỉ khi tham gia, cống hiến thực tế, con người mới cảm nhận được giá trị sống đích thực, tránh sống hời hợt, vô nghĩa.
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Góp phần hình thành lý tưởng sống vì cộng đồng, sống có trách nhiệm, yêu thương và cống hiến.
+ Phát triển các kỹ năng sống cần thiết như giao tiếp, hợp tác, xử lý tình huống và tư duy tích cực.
+ Giúp thanh thiếu niên hiểu rõ vai trò, giá trị của bản thân đối với xã hội, từ đó sống tích cực và định hướng tương lai đúng đắn.
- Bằng chứng thực tế
+ Nhiều sinh viên sau khi tham gia các chiến dịch như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi… đã chia sẻ rằng họ trưởng thành hơn, hiểu được ý nghĩa của sự cống hiến.
+ Những tấm gương như Nguyễn Hữu Ân (người sáng lập nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm) hay các bạn trẻ ở các vùng quê tham gia giúp dân gặt lúa, chống lũ… đều là minh chứng cho việc từ hoạt động xã hội mà lý tưởng sống được hình thành và phát triển.
+ Tại nhiều trường học, học sinh sau khi tham gia hoạt động xã hội thường có thái độ sống tích cực hơn, yêu thương, chia sẻ và chủ động học tập hơn.
Tên giải pháp: Cần có sự định hướng từ gia đình, nhà trường trong việc xác định lí tưởng sống đúng đắn, phù hợp
Người thực hiện giải pháp:
+ Gia đình: Cha mẹ và người thân là những người đầu tiên định hình giá trị sống cho trẻ.
+ Nhà trường: Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn học sinh.
Cách thực hiện:
+ Gia đình:
+ + Giao tiếp thường xuyên với con cái để hiểu suy nghĩ và nguyện vọng của chúng.
+ + Dạy dỗ và làm gương về các giá trị sống đúng đắn như trung thực, trách nhiệm, và tình yêu thương.
+ + Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động xã hội, giúp trẻ nhận thức rõ hơn về cuộc sống và giá trị bản thân.
+ Nhà trường:
+ + Tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục công dân vào chương trình học.
+ + Tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo về lí tưởng sống với sự tham gia của những người thành công trong xã hội.
+ + Khuyến khích hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, giúp học sinh phát triển kỹ năng và khám phá bản thân.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Sách, tài liệu giáo dục về lí tưởng sống và nhân cách.
+ Các video, phim tài liệu truyền cảm hứng từ những nhân vật thành công và có lí tưởng sống cao đẹp.
+ Mạng xã hội và các trang web giáo dục cung cấp thông tin hữu ích, các khóa học trực tuyến về phát triển bản thân.
+ Hoạt động trải nghiệm, chương trình ngoại khóa giúp học sinh thực hành và trải nghiệm thực tế.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Trong bối cảnh xã hội hiện đại, có quá nhiều thông tin và ảnh hưởng bên ngoài, khiến người trẻ dễ bị lạc hướng và mất định hướng.
+ Gia đình và nhà trường là nền tảng vững chắc giúp trẻ hình thành tư duy và giá trị sống đúng đắn.
+ Định hướng lí tưởng sống đúng đắn cần phải bắt đầu từ sớm, để trẻ có thể phát triển toàn diện và trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp trẻ xác định rõ ràng lí tưởng sống, từ đó có định hướng rõ ràng cho tương lai.
+ Nâng cao khả năng tư duy, tự lập, và trách nhiệm với bản thân và xã hội.
+ Tạo ra một thế hệ công dân tích cực, có trách nhiệm và sống có ý nghĩa hơn, đóng góp cho xã hội.
Bằng chứng thực tế:
+ Nhiều chương trình giáo dục trong trường học đã thành công trong việc định hướng lí tưởng sống cho học sinh, ví dụ như “Học sinh với phong trào thanh niên tình nguyện”, giúp nhiều em nhận thức được giá trị của việc giúp đỡ người khác.
+ Các bậc phụ huynh có phương pháp giáo dục đúng đắn, giao tiếp và lắng nghe con cái thường thấy con em mình phát triển tốt hơn, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống.
+ Nghiên cứu cho thấy, những học sinh có sự định hướng từ gia đình và nhà trường thường có kết quả học tập tốt hơn và ít gặp khó khăn trong việc xác định con đường tương lai.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
ĐỀ 14: Lối sống thực dụng khiến không ít người coi nhẹ sự trung thực – một phẩm chất đạo đức cần thiết. Hãy viết bài văn đề xuất giải pháp giúp gìn giữ, phát huy phẩm chất này trong xã hội hiện đại.

ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong xã hội hiện đại, lối sống thực dụng ngày càng phổ biến, kéo theo sự coi nhẹ các giá trị đạo đức, đặc biệt là phẩm chất trung thực.
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Cần đề xuất những giải pháp phù hợp để giữ gìn và phát huy phẩm chất trung thực trong cuộc sống hiện nay. 
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Là sự thẳng thắn, thật thà trong lời nói, hành động; không gian dối, không che giấu sự thật.
+ Thừa nhận lỗi sai, không gian lận trong học tập, kinh doanh, thi cử,… sống đúng với sự thật, dám bảo vệ lẽ phải.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Trong xã hội hiện đại, lối sống thực dụng đang ngày càng phổ biến. Nhiều người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, coi trọng tiền bạc, địa vị mà xem nhẹ các giá trị đạo đức như sự trung thực, lòng nhân ái. Trong học tập, có bạn gian lận trong thi cử, làm bài không trung thực chỉ để đạt điểm cao. 
+ Trong cuộc sống, có người sẵn sàng nói dối, lừa gạt để đạt được mục đích riêng. Trên mạng xã hội, một số người thích khoe mẽ, sống ảo để tạo hình ảnh đẹp cho bản thân.
- Nguyên nhân:
+ Nguyên nhân chủ quan: 
/ Về phía mỗi người, một số bạn trẻ hiện nay có lối sống thực dụng, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Họ sẵn sàng nói dối, che giấu lỗi lầm hoặc gian lận chỉ để đạt được điểm cao, được khen ngợi hay có lợi cho mình. 
/ Có người còn cho rằng trung thực là yếu đuối, thật thà quá sẽ bị thiệt thòi, nên họ chọn cách sống khôn khéo, thậm chí gian dối để dễ dàng đạt được điều mình muốn. 
/ Nhiều học sinh chưa thật sự được giáo dục, nhắc nhở thường xuyên về giá trị của sự trung thực. Vì thế, dần dần, phẩm chất quan trọng này bị coi nhẹ mà không ai nhận ra.
+ Nguyên nhân khách quan:
+ Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường. Khi xã hội phát triển theo hướng kinh tế thị trường, con người có xu hướng chạy theo vật chất, tiền bạc, địa vị. Thành công thường bị đánh giá bằng tài sản và địa vị hơn là đạo đức, khiến nhiều người xem nhẹ các giá trị tinh thần như trung thực, lòng nhân ái, khiêm tốn.
+ Áp lực cuộc sống và cạnh tranh khốc liệt. Áp lực học tập, việc làm, mưu sinh khiến con người dễ lựa chọn con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu – kể cả bằng những cách thiếu trung thực.
+ Ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội và truyền thông. Một bộ phận truyền thông, mạng xã hội cổ vũ lối sống khoe khoang, hưởng thụ, “đánh bóng” hình ảnh bản thân bằng mọi giá. Thần tượng sai lệch (người nổi tiếng bất chấp thủ đoạn để thành công) có thể dẫn đến nhận thức lệch lạc ở giới trẻ. Trẻ em lớn lên mà không được định hướng đúng đắn sẽ dễ chạy theo lợi ích trước mắt. Trong môi trường cạnh tranh, nhiều người tin rằng nếu không khôn khéo, gian xảo sẽ bị tụt lại phía sau
- Hậu quả: Lối sống thực dụng gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho cả cá nhân và xã hội. 
+ Đối với cá nhân: người sống thực dụng thường chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, nên dễ hành động thiếu suy nghĩ và đánh đổi mọi thứ, kể cả sự thật và lòng tự trọng. Khi người khác phát hiện ra sự gian dối hay giả tạo của họ, lòng tin sẽ dần mất đi. Một khi không còn ai tin tưởng, họ sẽ bị cô lập, không có những mối quan hệ chân thành. Cuộc sống khi đó sẽ trở nên trống rỗng, dù có đạt được điều mình muốn, họ vẫn cảm thấy không hạnh phúc thật sự. Hơn nữa, sống không trung thực cũng khiến con người luôn lo sợ bị phát hiện, sống trong áp lực và không thanh thản.
+ Đối với xã hội: lối sống thực dụng làm cho các mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên lạnh nhạt, giả dối và đầy toan tính. Khi ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến người khác, lòng tin sẽ dần biến mất. Điều đó khiến xã hội thiếu đoàn kết, thiếu công bằng và khó phát triển bền vững. Những giá trị đạo đức như sự trung thực, lòng tốt, lòng vị tha… sẽ bị xem nhẹ hoặc lãng quên. Một xã hội như vậy sẽ không còn là nơi an toàn, đáng sống cho mọi người.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Giáo dục tính trung thực từ gia đình.
Người thực hiện giải pháp:
+ Cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình – những người gần gũi và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành nhân cách của trẻ.
+ Trẻ em, học sinh – đối tượng tiếp nhận và rèn luyện phẩm chất trung thực thông qua sự giáo dục từ người lớn.
Cách thực hiện:
+ Người lớn nêu gương trung thực: Luôn nói thật, giữ lời hứa, không gian dối trong ứng xử hằng ngày.
+ Tạo cơ hội cho trẻ rèn luyện: Khuyến khích con dám nhận lỗi, biết xin lỗi khi làm sai, không nói dối để tránh trách phạt.
+ Trao đổi, kể chuyện, đặt câu hỏi tình huống để trẻ hiểu giá trị của sự trung thực và hậu quả của sự gian dối.
+ Tôn trọng và ghi nhận khi trẻ hành động trung thực, không trách phạt quá mức khi con nói thật về lỗi lầm – giúp trẻ không sợ hãi khi thể hiện sự trung thực.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Truyện tranh, sách thiếu nhi, phim ảnh giáo dục đạo đức với nội dung đề cao sự trung thực.
+ Các trò chơi tình huống, phiếu câu hỏi đạo đức để cha mẹ cùng trẻ thảo luận.
+ Sổ nhật ký hành vi tốt, nơi trẻ ghi lại những hành động trung thực của mình mỗi ngày.
+ Mạng xã hội, kênh video dành cho phụ huynh chia sẻ phương pháp dạy con trung thực hiệu quả.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Gia đình là nơi giáo dục đầu tiên và có ảnh hưởng lâu dài nhất đối với sự phát triển nhân cách của con người.
+ Trẻ nhỏ có xu hướng học theo hành vi của người lớn, nếu cha mẹ không trung thực, trẻ cũng dễ học theo.
+ Giáo dục trung thực không thể chỉ dạy bằng lời nói, mà phải rèn luyện qua thực tiễn sống hằng ngày và sự quan sát từ người lớn.
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp trẻ hình thành thói quen sống trung thực, biết tôn trọng sự thật và có trách nhiệm với hành động của mình.
+ Xây dựng một mối quan hệ tin cậy giữa cha mẹ và con cái, giúp trẻ mạnh dạn chia sẻ, không giấu giếm.
+ Góp phần hình thành nhân cách tốt, tạo nền tảng cho trẻ trở thành công dân có đạo đức và được xã hội tôn trọng.
Bằng chứng thực tế:
+ Theo khảo sát của các tổ chức giáo dục, trẻ được giáo dục trung thực từ nhỏ thường có hành vi tích cực hơn trong học đường, ít vi phạm nội quy, có mối quan hệ bạn bè tốt hơn.
+ Một số chương trình truyền hình như “Điều con muốn nói”, “Mẹ vắng nhà – Ba là siêu nhân” đã ghi lại nhiều tình huống cha mẹ dạy con trung thực một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, tạo cảm hứng cho cộng đồng nuôi dạy con bằng sự chân thành Giải pháp 2: Dạy và rèn luyện sự trung thực trong nhà trường
Giải pháp 2: Tôn vinh người trung thực trong xã hội.
Người thực hiện giải pháp:
+ Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể xã hội: trường học, cơ quan truyền thông, tổ chức chính quyền, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…
+ Mỗi công dân, đặc biệt là giới trẻ – những người có thể lan tỏa và truyền cảm hứng từ những tấm gương trung thực.
Cách thực hiện:
+ Phát hiện, ghi nhận và biểu dương kịp thời những hành động trung thực như trả lại của rơi, dũng cảm tố cáo hành vi sai trái, giữ lời hứa trong công việc…
+ Tổ chức tuyên dương trong cộng đồng, trường học, cơ quan hoặc trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội.
+ Xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông như “Người tốt – việc tốt”, “Tấm gương trung thực mỗi ngày”.
+ Lồng ghép nội dung tôn vinh người trung thực trong hoạt động giáo dục đạo đức, tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, văn nghệ, cuộc thi kể chuyện.
Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Báo chí, truyền hình, mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok…) để lan tỏa các tấm gương trung thực.
+ Poster, tranh ảnh, sách – truyện tranh thiếu nhi minh họa những câu chuyện trung thực tiêu biểu.
+ Lễ tuyên dương, giấy khen, bằng khen, video phóng sự về những cá nhân hành động đúng đắn, ngay thẳng.
Lí giải vì sao phải thực hiện giải pháp:
+ Trong xã hội hiện nay, nhiều hành vi gian dối, vụ lợi cá nhân vẫn tồn tại, đôi khi người trung thực lại bị coi là “ngây ngô” hoặc thiệt thòi.
+ Việc tôn vinh người trung thực giúp điều chỉnh nhận thức xã hội, đưa hành vi đúng trở thành chuẩn mực được kính trọng.
+ Khi sự trung thực được xã hội đề cao, nó trở thành động lực cho người khác noi theo, góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh và văn minh.
Hiệu quả của giải pháp:
+ Góp phần khẳng định giá trị của sự trung thực trong xã hội hiện đại, nơi thật – giả dễ bị lẫn lộn.
+ Khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng sống đẹp, sống đúng cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.
+ Tạo môi trường khuyến khích hành vi đạo đức, vì người trung thực không còn cảm thấy đơn độc hoặc thiệt thòi.
Bằng chứng thực tế: 
+ Nhiều tấm gương người lao động, học sinh, tài xế công nghệ, cán bộ công chức trả lại tiền hoặc tài sản bị đánh rơi đã được các cơ quan báo chí đưa tin, nhận được sự ngợi khen và ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.
+ Các chương trình như “Người tốt – Việc tốt” ở Hà Nội, “Việc tử tế” của VTV24, các chiến dịch lan tỏa gương sáng trên mạng xã hội đã giúp nhiều người trung thực được ghi nhận và trở thành hình mẫu tích cực.
+ Một số địa phương, trường học đã dành bảng vàng hoặc “Góc gương sáng” để ghi nhận học sinh trung thực – tạo hiệu ứng lan tỏa và động viên kịp thờ
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
ĐỀ 15: Hiện nay, một bộ phận giới trẻ luôn có thói quen trì hoãn. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.

ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong xã hội hiện đại, thói quen trì hoãn ngày càng phổ biến, trở thành trở ngại đối với sự phát triển bản thân của nhiều bạn trẻ.
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Cần đề xuất những giải pháp phù hợp để thay đổi thói quen trì hoãn trong cuộc sống hiện nay của giới trẻ.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Trì hoãn là thói quen xấu của con người khi luôn có xu hướng làm chậm lại mọi việc, chưa muốn làm ngay một công việc cần phải làm, hoặc chờ để một thời gian sau đó mới thực hiện. 
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Thói quen trì hoãn ở giới trẻ là một thói quen xấu đang diễn ra rất phổ biến và trở thành một vấn đề đáng quan tâm trong xã hội hiện đại. Họ có thể trì hoãn trong mọi công việc như: trì hoãn việc làm bài tập trong học tập, trì hoãn việc thực hiện các kế hoạch trong công việc, trì hoãn việc tập luyện để nâng cao sức khỏe...
+ Thói quen này thường bắt đầu bằng suy nghĩ mỗi khi đứng trước yêu cầu của việc học hay công việc là: không việc gì phải vội, mai làm; chơi một chút đã, tí nữa làm sau; việc này dễ, không cần làm ngay, làm sau một chút cũng được…
- Nguyên nhân:
+ Thực trạng trên xuất phát từ sự lười biếng, thiếu quyết tâm trong học tập và công việc. Các bạn trẻ chưa thực sự xác định được mục đích học tập đúng đắn để tạo động lực vượt qua sự trì hoãn và lườ biếng của bản thân; 
+ Khả năng tập trung bị hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân khác khiến các bạn trẻ có thói quen trì hoãn ...
+ Cha mẹ là người gián tiếp tạo thói quen trì hoãn cho các con ngay từ khi các con còn nhỏ. Đó là khi các yêu cầu của bố mẹ đưa ra cho con nhưng con không thực hiện ngay mà thường trì hoãn, thậm chí còn ỷ lại vào ông bà, cha mẹ để ông bà, cha mẹ làm giúp. Những lúc như thế nếu bố mẹ không nhắc nhở và dạy bảo các con thì lâu dần điều này trở thành thói quen, rồi thành tính cách của đứa trẻ vì như người ta thường nói là “ gieo thói quen, gặt tính cách”;
+ Sự phát triển và bùng nổ của khoa học công nghệ khiến giới trẻ ngày nay thường dành thời gian để “sống” trên các trang mạng xã hội, xem phim, chơi game… nhiều hơn là dành thời gian cho việc học tập hay làm việc để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đã định…
- Hậu quả:
+ Thói quen trì hoãn gây ra nhiều tác động tiêu cực cho cá nhân, nó khiến cho các bạn trẻ phải đối diện với rất nhiều nguy cơ như: không hoàn thành việc học tập đúng thời gian, kết quả học tập bị hạn chế, tư duy lười biếng và chậm chạp, đánh mất các cơ hội để phát triển bản thân… ( Hàng năm có khoảng 30% sinh viên củaTrường ĐH Bách Khoa không tốt nghiệp ra trường được một phần cũng là do sự lười biếng và trì hoãn của sinh viên trong quá trình học tập…). 
+Thói quen trì hoãn còn ảnh hưởng tới sự phát triển chung của xã hội khi tạo ra một bộ phận giới trẻ lười biếng, ưa hưởng thụ và không có ước mơ, hoài bão, khát vọng. Họ sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt và không có được lòng tin của mọi người xung quanh.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Giáo dục thói quen làm việc năng động, nhanh nhẹn, tích cực từ gia đình.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình – những người gần gũi và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành nhân cách và những thói quen tốt của trẻ.
+ Trẻ em, học sinh – đối tượng tiếp nhận và chịu tác động từ việc rèn luyện thói quen tốt thông qua sự giáo dục từ người lớn.
- Cách thực hiện:
+ Người lớn nêu gương: luôn nói và làm ngay, không có thói quen trì hoãn trong các công việc hằng ngày của gia đình.
+ Tạo cơ hội cho trẻ rèn luyện thói quen không trì hoãn: khuyến khích con cháu làm ngay mọi việc khi được giao…
+ Dạy trẻ cách tôn trọng và thực hiện nghiêm túc công việc khi cha mẹ, ông bà yêu cầu.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Cha mẹ ông bà có thể tham khảo các trang mạng xã hội, kênh video dành cho phụ huynh có nội dung chia sẻ phương pháp dạy con tích cực, hiệu quả từ khi con còn nhỏ.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Gia đình là nơi giáo dục đầu tiên và có ảnh hưởng lâu dài nhất đối với sự phát triển nhân cách của con người.
+ Trẻ nhỏ có xu hướng học theo hành vi của người lớn, nếu cha mẹ trì hoãn, con cái cũng trì hoãn; nếu cha mẹ làm mọi việc nhanh nhẹn, khoa học, con cái cũng sẽ ảnh hưởng tích cực theo thói quen đó.
- Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:
+ Giúp trẻ hình thành thói quen không trì hoãn, biết tôn trọng và có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được cha mẹ, thầy cô giao phó.
+ Tạo động lực tích cực cho các bạn trẻ trong học tập và lao động.
+ Rèn tư duy lao động và làm việc khoa học, sáng tạo.
+ Không trì hoãn, không ỷ lại vào người khác. 
+ Biết chịu trách nhiệm trước công việc và học tập.
- Bằng chứng thực tế:
+ Những bạn trẻ không có thói quen trì hoãn thường rất năng động, tích cực và chủ động trong công việc cũng như trong học tập. 
+ Tự tin quyết định những việc liên quan tới bản thân, hầu như không phụ thuộc vào cha mẹ. 
+ Trẻ làm việc sáng tạo, biết cách khẳng định giá trị, khả năng của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác…
Giải pháp 2: Nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc phải hoàn thành mọi công việc đúng thời hạn.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Bản thân các bạn trẻ, những người trực tiếp chịu hậu quả của thói quen trì hoãn. 
+ Cha mẹ, những người có thể chia sẻ kinh nghiệm cho con cái từ chính cuộc sống thực tế và công việc của mình.
+ Thầy cô, nhà trường – những người có thể lan tỏa và truyền động lực tích cực cho HS về những thói quen tốt qua mỗi giờ học.
- Cách thực hiện:
+ Phát hiện, ghi nhận và biểu dương kịp thời những học sinh luôn thực hiện nhiệm vụ hoc tập đúng hạn, biết giữ lời hứa hoàn thành đúng hạn trong công việc…
+ Tổ chức việc dạy học lồng ghép các thói quen tốt trong các giờ học thuộc các môn như Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp…
+ Cha mẹ chia sẻ, trò chuyện với con về những thất bại của chính mình trong công việc, trong cuộc sống khi bản thân trì hoãn, không thực hiện công việc ngay…
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Trong xã hội hiện đại nay, những phẩm chất, thói quen tốt giúp các bạn trẻ tự tin để hòa nhập với cộng đồng.
+ Tuổi trẻ phải học tập, lao động chứ không phải để trì hoãn…
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Góp phần khẳng định giá trị của việc phải hình thành những thói quen, phẩm chất tốt cho thế hệ trẻ.
+ Xây dựng môi trường sống lành mạnh, tích cực.
+ Giúp thế hệ trẻ tiếp nối được những phẩm chất đáng quý của cha ông, tạo động lực cho việc học tập, phấn đấu trở thành công dân sống có trách nhiệm.
+ Giúp thế hệ trẻ có đủ tiền đề để trở thành công dân toàn cầu…
- Bằng chứng thực tế: 
+ Nhiều tấm gương các bạn trẻ không ngừng nỗ lực học tập, các bạn không trì hoãn dù chỉ là một giây phút và chính điều đó đã đem đến cho các bạn nhiều thành tựu trong học tập cũng như trong công việc. (Báo Lao động số ra ngày 7/12/2022 đã đưa tin về trường hợp em Lữ Hoài Thương - được ví như "thần đồng" đất sen hồng -Đồng Tháp - trong chương trình “Nhanh như chớp nhí”. Lữ Hoài Thương tuy mới 8 tuổi, nhưng em đã học lớp 5 - là học sinh tiểu học đầu tiên ở Đồng Tháp được xét học vượt lớp.)
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
ĐỀ 16:Trong hành trình cuộc sống, mỗi con người đều phải đối diện với những khó khăn, thất bại và thử thách. Ý chí và nghị lực chính là chiếc chìa khóa giúp con người vượt qua trở ngại, vững bước đến thành công. Tuy nhiên, hiện nay, không ít học sinh còn cần phải rèn luyện ý chí, nghị lực trong cuộc sống. 
Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong hành trình sống, ai cũng phải đối diện với khó khăn, thất bại và thử thách. Những lúc đó, ý chí và nghị lực chính là chìa khóa giúp con người vượt qua trở ngại và tiến đến thành công. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận học sinh lại thiếu đi ý chí, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Cần đề xuất những giải pháp phù hợp để để giúp học sinh rèn luyện ý chí, nghị lực vượt khó.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Ý chí là sự quyết tâm kiên định theo đuổi mục tiêu đã chọn, không dễ dàng từ bỏ dù gặp trở ngại. Nghị lực là sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua khó khăn, đau khổ để vươn lên. Đây là hai phẩm chất cần thiết, đặc biệt đối với học sinh đang ở độ tuổi rèn luyện và phát triển bản thân.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Nhiều học sinh hiện nay dễ dàng nản lòng, bỏ cuộc khi học tập không đạt kết quả tốt, khi gặp bài toán khó hay thất bại trong thi cử.
+ Có những bạn thiếu kiên trì trong việc rèn luyện kỹ năng, dễ chán nản khi gặp phản hồi tiêu cực.
+ Thậm chí có học sinh bị áp lực tâm lý vì thiếu sức chịu đựng, không có định hướng và niềm tin vào bản thân.
- Nguyên nhân:
+ Một số em thiếu hình mẫu tích cực, thiếu động lực sống và mục tiêu rõ ràng.
+ Lối sống hưởng thụ, phụ thuộc vào cha mẹ khiến các em thiếu tinh thần tự lập.
+ Do giáo dục trong gia đình và nhà trường chưa chú trọng rèn luyện ý chí cho học sinh từ nhỏ.
+ Sự phát triển của mạng xã hội làm học sinh dễ bị cuốn theo sự tiện nghi, dễ nản khi phải đối mặt thực tế khó khăn.
- Hậu quả:
+ Học sinh dễ thất bại trong học tập, thiếu niềm tin vào bản thân.
+ Không có khả năng đối mặt với khó khăn trong cuộc sống tương lai.
+ Trở thành người dễ buông xuôi, thiếu trách nhiệm, mất phương hướngsống.
+ Ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển của xã hội.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò, ý nghĩa của ý chí, nghị lực trong học tập và cuộc sống.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Bản thân học sinh – đối tượng cần rèn luyện ý chí, nghị lực.
+ Cha mẹ – những người có thể định hướng, hỗ trợ và làm gương.
+ Thầy cô, nhà trường – lực lượng giáo dục chủ đạo, có ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hành vi của học sinh.
- Cách thực hiện:
+ Tổ chức các buổi ngoại khóa, chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, trong đó nhấn mạnh vai trò của ý chí, nghị lực thông qua các câu chuyện thực tế, phim tư liệu, tấm gương vượt khó.
+ Cha mẹ và giáo viên thường xuyên trò chuyện, động viên học sinh vượt qua khó khăn, không buông xuôi trước thử thách.
+ Tích hợp nội dung giáo dục nghị lực sống vào các tiết học môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm...
+ Biểu dương, tuyên dương những học sinh giàu ý chí, biết vượt lên hoàn cảnh.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Tài liệu kỹ năng sống, sách truyền cảm hứng như “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách”, các video truyền động lực từ YouTube, kênh giáo dục, mạng xã hội tích cực.
+ Ứng dụng giáo dục kỹ năng sống trong trường học như các phần mềm mô phỏng tình huống vượt khó.
+ Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để tạo môi trường rèn luyện thực tế.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Trong xã hội hiện đại, học sinh phải đối diện với nhiều áp lực từ học tập, mạng xã hội, cuộc sống gia đình... Nếu không có ý chí nghị lực thì dễ dàng buông bỏ.
+ Việc giáo dục nghị lực sống không chỉ giúp học sinh vượt khó mà còn tạo nền tảng nhân cách bền vững để trưởng thành.
+ Học sinh cần hiểu rõ rằng thất bại không phải là kết thúc, mà là cơ hội để rèn luyện bản thân, vươn lên từ chính nơi mình vấp ngã.
- Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:
+ Giúp học sinh hiểu rằng ý chí, nghị lực là yếu tố quan trọng để vượt qua nghịch cảnh, đạt được thành công.
+ Tạo động lực học tập, rèn luyện bản thân trong cả những tình huống khó khăn nhất.
+ Xây dựng thế hệ học sinh kiên trì, tự tin, biết làm chủ cảm xúc và không dễ dàng bỏ cuộc.
+ Góp phần tạo nên môi trường giáo dục tích cực, nhân văn và định hướng phát triển toàn diện.
- Bằng chứng thực tế:
+ Tấm gương, nhà văn, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký vượt lên số phận là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực vượt lên số phận.
+ Câu chuyện của Nick Vujicic – chàng trai không chân tay người Úc – diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người khắp thế giới vì không đầu hàng trước nghịch cảnh.
Giải pháp 2: Giáo dục thói quen làm việc năng động, nhanh nhẹn, tích cực từ gia đình để hình thành ý chí, nghị lực cho con trẻ.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình – những người gần gũi, có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến việc hình thành nhân cách, phẩm chất sống của trẻ.
+ Trẻ em, học sinh – đối tượng tiếp nhận, học hỏi từ môi trường gia đình và rèn luyện nghị lực qua từng hành vi, thói quen hằng ngày.
- Cách thực hiện:
+ Người lớn trong gia đình cần làm gương: luôn làm việc có kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, không ngại khó, ngại khổ. Thường xuyên chia sẻ với con trẻ về những trải nghiệm của bản thân khi vượt qua thử thách.
+ Tạo cơ hội cho trẻ rèn luyện nghị lực từ việc nhỏ: như dọn dẹp nhà cửa, học đúng giờ, không bỏ cuộc giữa chừng, hoàn thành việc được giao dù gặp khó khăn.
+ Khen thưởng đúng lúc, khuyến khích trẻ kiên trì với mục tiêu, không dễ nản chí.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Cha mẹ, ông bà có thể tham khảo các kênh giáo dục gia đình uy tín như: Fanpage “Nuôi dạy con tích cực”, các video YouTube chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên gia tâm lý giáo dục.
+ Sử dụng sách truyện tranh thiếu nhi, sách truyền cảm hứng phù hợp lứa tuổi để kể cho trẻ nghe về những nhân vật giàu nghị lực, từ đó gieo mầm tinh thần vượt khó trong suy nghĩ trẻ.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Gia đình là nền móng đầu tiên của nhân cách: trẻ sống trong môi trường có kỷ luật, yêu thương và sự gương mẫu sẽ dễ hình thành thói quen tốt, trong đó có nghị lực sống.
+ Trẻ em là “tấm gương phản chiếu” hành vi của người lớn: nếu người lớn hay bỏ cuộc, lười biếng, trẻ sẽ bắt chước và thiếu tinh thần vươn lên.
+ Thói quen sống tích cực từ nhỏ sẽ là nền tảng cho thành công lâu dài khi trẻ trưởng thành.
- Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:
+ Giúp học sinh hiểu rằng ý chí, nghị lực là yếu tố quan trọng để vượt qua nghịch cảnh, đạt được thành công.
+ Tạo động lực học tập, rèn luyện bản thân trong cả những tình huống khó khăn nhất.
+ Xây dựng thế hệ học sinh kiên trì, tự tin, biết làm chủ cảm xúc và không dễ dàng bỏ cuộc.
+ Góp phần tạo nên môi trường giáo dục tích cực, nhân văn và định hướng phát triển toàn diện.
- Bằng chứng thực tế:
+ Nhiều bạn trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng nhờ sự giáo dục từ cha mẹ về lòng kiên cường và ý chí vươn lên nên đã thành công. Ví dụ: Nguyễn Hữu Tiến, cậu học trò nghèo ở Hà Nam đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội năm 2013, luôn nhấn mạnh rằng chính từ kỷ luật của mẹ, sự chịu khó của cha đã giúp cậu không ngừng nỗ lực học tập.
+ Những trẻ được rèn từ sớm thường tự lập, chủ động, biết tự chịu trách nhiệm với bản thân.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.


ĐỀ 17:Hiện nay, một bộ phận giới trẻ chưa có tư duy phản biện. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.

ĐÁP ÁN
* Mở bài: 
- Giới thiệu vấn đề: Trong thời đại bùng nổ thông tin và tri thức như hiện nay, tư duy phản biện là một năng lực quan trọng giúp con người phân tích, đánh giá và ra quyết định chính xác.
-  Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Tuy nhiên, thực tế cho thấy một bộ phận giới trẻ hiện nay vẫn thiếu tư duy phản biện, dễ tin theo số đông, thiếu khả năng phân tích độc lập – đây là một vấn đề đáng lo ngại và cần được giải quyết kịp thời.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+Tư duy phản biện là khả năng suy nghĩ độc lập, biết đặt câu hỏi, nghi ngờ hợp lý, đánh giá các quan điểm, phân tích logic các thông tin để đi đến kết luận đúng đắn.
+Thiếu tư duy phản biện là con người tiếp nhận thông tin một cách thụ động, không phân tích hay chất vấn, dễ tin mù quáng, ngại tranh luận, sợ khác biệt.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Thiếu tư duy phản biện ở giới trẻ là hiện tượng đang diễn ra rất phổ biến và trở thành một vấn đề đáng quan tâm trong xã hội hiện đại.  Nhiều bạn trẻ tiếp cận thông tin một chiều, đặc biệt qua mạng xã hội, mà không kiểm chứng nguồn tin.
+ Không dám nêu chính kiến cá nhân hoặc có chính kiến nhưng thiếu lập luận chặt chẽ.
+ Ngại tranh luận hoặc tranh luận cảm tính, thiếu lập luận logic.
+ Trong học tập, thường học vẹt, học thuộc lòng, ít khi đặt câu hỏi phản biện lại kiến thức.
- Nguyên nhân: Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân:
+ Từ cá nhân: Lười suy nghĩ, ngại va chạm, thụ động trong tiếp nhận thông tin.
+ Từ gia đình: Cha mẹ áp đặt, không khuyến khích trẻ đặt câu hỏi, phản biện.
+ Từ nhà trường: Mô hình giáo dục còn thiên về truyền thụ kiến thức, ít tạo cơ hội cho học sinh tranh luận, phản biện.
+ Từ xã hội: Văn hóa “sợ khác biệt”, tâm lý đám đông chi phối; mạng xã hội phát triển nhưng thiếu kỹ năng lọc và đánh giá thông tin.
- Hậu quả:
+ Giới trẻ dễ bị dẫn dắt, thao túng bởi những luồng thông tin sai lệch.
+ Thiếu tư duy độc lập, dễ mù quáng tin theo trào lưu tiêu cực.
+ Hạn chế khả năng sáng tạo, không thể trở thành những người chủ động, có năng lực tư duy trong tương lai.
+ Cản trở sự phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách của mỗi bạn trẻ. 
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giới trẻ về vai trò của tư duy phản biện trong cuộc sống.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Bản thân giới trẻ: những người cần rèn luyện tư duy phản biện.
+ Cha mẹ, thầy cô, những người có ảnh hưởng đến nhận thức và thói quen học tập, sinh hoạt của các em.
- Cách thực hiện:
+ Cha mẹ cần nêu gương và tạo môi trường rèn luyện để các con thể hiện tư duy phản biện trong sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời khuyến khích con bày tỏ ý kiến riêng, gợi mở thêm suy nghĩ cho con. Bên cạnh đó cùng con đọc sách về tư duy phản biện, xem các video giáo dục trên YouTube, cho con tham gia các lớp kỹ năng, trại hè phát triển tư duy, CLB tranh biện…
+ Thầy cô, nhà trường cần Tổ chức thảo luận nhóm, đặt câu hỏi mở, khích lệ học sinh thể hiện sự khác biệt trong suy nghĩ, xây dựng môi trường học tập khơi dậy tư duy, thành lập CLB tranh biện, diễn đàn học thuật, talkshow nhỏ tại lớp học…Biểu dương học sinh có chính kiến riêng, biết phản biện đúng mực với thầy cô, bạn bè, chứng tỏ khả năng suy nghĩ độc lập.
+ Bản thân các bạn trẻ cần nhận thức được vai trò của tư duy phản biện trong đời sống, chủ động rèn thói quen tư duy, thường xuyên đọc sách, báo, xem tin tức từ nhiều chiều để tiếp cận thông tin đa dạng và biết cách so sánh, tập phân tích vấn đề và bày tỏ ý kiến, tham gia CLB tranh biện, CLB đọc sách, các cuộc thi hùng biện…
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ: Sách kỹ năng tư duy phản biện, Podcast, video, workshop về tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên.
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Tư duy phản biện là nền tảng để giới trẻ thành công trong thời đại số.
+ Giúp các em biết chọn lọc thông tin đúng, phản bác cái sai bằng lý lẽ vững chắc.
- Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:
+ Giúp học sinh tự tin, độc lập tư duy.
+ Rèn thói quen tiếp nhận thông tin có chọn lọc.
+ Giảm tình trạng nghe theo đám đông, lệ thuộc.
- Bằng chứng thực tế:
+ Những học sinh giành giải trong các cuộc thi tranh biện đều là những người có tư duy logic, có khả năng nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và phản biện sắc bén.
+ Báo Giáo dục & Thời đại từng đưa tin về các CLB tranh biện ở nhiều trường THPT giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện hiệu quả.
Giải pháp 2: Mỗi học sinh cần rèn luyện tư duy phản biện trong thực tế học tập và đời sống hằng ngày.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Bản thân mỗi học sinh, sinh viên – chủ thể chính cần chủ động rèn luyện, thay đổi và phát triển tư duy phản biện.
- Cách thực hiện:
+ Tập thói quen không chấp nhận mọi điều một cách thụ động: khi học hay tiếp nhận thông tin, học sinh cần đặt câu hỏi “Tại sao?”, “Có gì chưa hợp lý?”, “Có cách hiểu nào khác không?”
+ Tự tạo tình huống để phản biện và phân tích như: khi đọc một bài báo, một đoạn văn hay một câu chuyện, học sinh tự suy nghĩ về các góc nhìn khác nhau.
+ Thường xuyên viết nhật ký suy nghĩ hoặc nhật ký phản biện, ghi lại những quan sát, nhận định, các tình huống trong ngày để rèn luyện tư duy độc lập.
+ Tham gia các hoạt động học nhóm, thảo luận để luyện kỹ năng phản biện, không ngại nêu ý kiến trái chiều, biết bảo vệ lập trường của mình bằng lý lẽ.
+ Quan sát cuộc sống với tâm thế của người tìm hiểu – không phán xét vội vàng: luôn suy nghĩ từ nhiều khía cạnh trước khi đưa ra kết luận.
+ Đọc nhiều sách về logic, phản biện, tư duy phân tích.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ: sổ tay tư duy và nhật kí phản biện, tham gia các CLB tranh biện, CLB sách, CLB khoa học tại trường hoặc trong cộng đồng...
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Tư duy phản biện không phải là khả năng bẩm sinh, mà cần được rèn luyện mỗi ngày.
+ Trong kỷ nguyên số hiện nay, khi thông tin tràn lan và dễ bị thao túng, học sinh không có tư duy phản biện rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực.
+ Tư duy phản biện giúp các bạn học tốt hơn, hiểu sâu hơn, và có định hướng cá nhân rõ ràng trong học tập và cuộc sống.
- Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:
+ Giúp học sinh nâng cao khả năng phân tích, đánh giá, và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan.
+ Rèn luyện tư duy độc lập, tự chủ, tránh bị chi phối bởi đám đông hoặc thông tin sai lệch.
+ Học sinh biết bảo vệ chính kiến bằng lý lẽ rõ ràng, không ngại phản bác khi thấy điều chưa đúng.
+ Tăng khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề linh hoạt trong học tập và trong các tình huống sống thực tế.
+ Góp phần xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh, sống có chính kiến, có trách nhiệm với suy nghĩ và hành động của mình.
- Bằng chứng thực tế: 
+ Nhiều học sinh có thói quen đọc, ghi chú, phản biện lại nội dung bài học đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, trở thành học sinh giỏi, học sinh nghiên cứu khoa học tiêu biểu.
+ Một số bạn trẻ khi luyện tập phản biện qua việc viết blog, chia sẻ bài phân tích lên mạng xã hội đã phát triển tư duy sắc bén, được cộng đồng học thuật và giáo viên đánh giá cao.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân
ĐỀ 18: Trong xã hội hiện đại, giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng để con người kết nối, làm việc và phát triển bản thân. Tuy nhiên, hiện nay nhiều học sinh còn thiếu kỹ năng giao tiếp trực tiếp. Em hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong xã hội hiện đại, kỹ năng giao tiếp là một trong những năng lực quan trọng giúp con người kết nối, làm việc và phát triển bản thân một cách toàn diện. Tuy nhiên, ngày nay, việc quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử đã khiến nhiều học sinh dần đánh mất kỹ năng giao tiếp trực tiếp, trở nên rụt rè, thiếu tinh tế trong cách ứng xử. 
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Đây là một vấn đề cần được quan tâm đúng mức và có những giải pháp thiết thực để khắc phục tình trạng này trong đời sống học đường hiện nay.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Giao tiếp trực tiếp là hình thức trao đổi thông tin, suy nghĩ, cảm xúc giữa người với người thông qua lời nói, ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, thái độ… 
+ Thiếu kỹ năng giao tiếp trực tiếp có nghĩa là học sinh không biết hoặc không dám bày tỏ suy nghĩ của bản thân, không chủ động bắt chuyện, khó hòa nhập trong môi trường học tập hoặc các hoạt động xã hội, thường cảm thấy ngại ngùng, lo lắng khi phải giao tiếp mặt đối mặt.
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Nhiều học sinh hiện nay dành phần lớn thời gian để trò chuyện, kết nối qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mà ít có cơ hội giao tiếp trực tiếp.
+ Khi tham gia vào các hoạt động tập thể như thảo luận nhóm, thuyết trình, nhiều em tỏ ra lúng túng, thiếu tự tin, thậm chí không dám phát biểu trước đám đông.
+ Tình trạng học sinh ít tham gia các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt cộng đồng càng khiến kỹ năng giao tiếp trực tiếp bị mai một dần.
- Nguyên nhân:
+ Bản thân các em học sinh thiếu tự tin, sợ bị đánh giá, từ đó hình thành tâm lý e dè, thu mình.
+ Gia đình chưa tạo nhiều điều kiện cho con trẻ được chia sẻ, bày tỏ suy nghĩ một cách thường xuyên.
+ Nhà trường chú trọng kiến thức học thuật nhiều hơn là kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng giao tiếp.
+ Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ khiến việc trò chuyện qua màn hình trở nên phổ biến và tiện lợi hơn.
- Hậu quả:
+ Học sinh khó mở rộng các mối quan hệ xã hội, khó hòa nhập với môi trường học tập hoặc làm việc sau này.
+ Dễ dẫn đến cảm giác cô lập, thiếu kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.
+ Không biết cách thể hiện cảm xúc hoặc xử lý các tình huống giao tiếp, dẫn đến những hiểu lầm, xung đột không đáng có trong các mối quan hệ ở gia đình, nhà trường, xã hội
+ Giới hạn sự phát triển cá nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi khả năng tương tác và trình bày quan điểm.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò và tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trực tiếp
- Người thực hiện giải pháp:
+ Nhà trường và giáo viên – những người trực tiếp tổ chức các hoạt động giáo dục, có ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hành vi của học sinh.
+ Cha mẹ, gia đình – những người đầu tiên và gần gũi nhất có thể giúp con cái hiểu và hình thành thói quen giao tiếp từ nhỏ.
+ Bản thân học sinh – chủ thể cần chủ động nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp và thay đổi chính mình.
- Cách thực hiện:
+ Lồng ghép giáo dục kỹ năng giao tiếp vào các môn học và hoạt động giáo dục. Trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp…, giáo viên cần tạo điều kiện cho học sinh được thảo luận, phản biện, trình bày ý kiến cá nhân để học sinh thấy được lợi ích thiết thực của giao tiếp.
 +Tổ chức các tiết học chuyên đề về kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, sân chơi rèn kỹ năng giao tiếp, các câu lạc bộ hùng biện, MC, thuyết trình, tranh biện, nơi học sinh được giao lưu, trình bày quan điểm, vượt qua rụt rè và sợ hãi khi nói trước đám đông.
+Tổ chức các cuộc thi như “Học sinh ứng xử hay”, “Hội thoại vui”, “Thử thách giao tiếp trực tiếp không dùng điện thoại” để tạo cơ hội giao tiếp và đồng thời nâng cao nhận thức.
+ Giáo dục tại gia đình: cha mẹ dành thời gian trò chuyện trực tiếp với con cái mỗi ngày, không chỉ để hỏi han mà còn để lắng nghe, khuyến khích con bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc một cách tự nhiên và thành thật. Giới thiệu cho con những quy tắc ứng xử lịch sự, các cách giao tiếp phù hợp với từng hoàn cảnh: ở lớp học, trong gia đình, ngoài xã hội.
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Sách kỹ năng mềm như: “Đắc nhân tâm” (Dale Carnegie), “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!” (Adam Khoo), “Nói nhiều không bằng nói đúng” (Lý Thượng Long)…
+  Ứng dụng học kỹ năng giao tiếp, Các nền tảng mạng xã hội như YouTube có loạt video hướng dẫn “kỹ năng nói chuyện, thuyết trình, ứng xử thông minh”…
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+  Nhiều học sinh thiếu kỹ năng giao tiếp không phải vì không có khả năng, mà vì chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của nó trong đời sống.
+ Nếu không nâng cao nhận thức ngay từ sớm, các em sẽ dần trở nên thụ động, khép kín, khó thích nghi khi bước vào môi trường làm việc sau này.
+ Chỉ khi học sinh tự hiểu – tự thấy cần – tự muốn thay đổi, thì các hành động rèn luyện kỹ năng mới trở nên bền vững và hiệu quả
- Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:
+ Giúp học sinh hiểu rằng giao tiếp không chỉ là một kỹ năng phụ mà là năng lực nền tảng, ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập, công việc và cuộc sống.
+ Thay đổi tư duy sai lệch như “mình nói dở”, “nói ra sợ người ta đánh giá”… để từ đó tự tin hơn khi trình bày, thể hiện cảm xúc.
+ Tạo môi trường học đường cởi mở, thân thiện, nơi học sinh biết lắng nghe – bày tỏ – tôn trọng người khác trong giao tiếp.
+ Định hình kỹ năng sống quan trọng, giúp học sinh sẵn sàng hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa.
- Bằng chứng thực tế:
+  Nhiều trường học đã áp dụng mô hình “Trường học hạnh phúc”, lồng ghép kỹ năng sống vào bài giảng và tổ chức câu lạc bộ tranh biện, MC… Kết quả cho thấy học sinh tham gia thường tự tin, chủ động và có khả năng lãnh đạo nhóm cao hơn.
+ Một số trường có tổ chức “Tuần lễ không mạng xã hội – giao tiếp trực tiếp” và nhận được phản hồi tích cực từ học sinh và phụ huynh. Nhiều em đã chia sẻ rằng các em cảm thấy vui vẻ hơn, dễ nói chuyện với bạn bè và cha mẹ hơn sau hoạt động này.
Giải pháp 2: Mỗi học sinh cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp trực tiếp trong học tập và đời sống hằng ngày.
- Người thực hiện giải pháp:
+  Chính bản thân học sinh – đối tượng đang gặp phải vấn đề, cũng là người hưởng lợi trực tiếp từ việc thay đổi thói quen và cải thiện kỹ năng.
+  Cha mẹ, thầy cô – những người định hướng và tạo môi trường thuận lợi để học sinh được giao tiếp, thể hiện bản thân.
- Cách thực hiện:
+ Mỗi học sinh nên rèn thói quen trò chuyện trực tiếp với người thân trong gia đình hàng ngày thay vì nhắn tin, lướt mạng.
+  Tham gia tích cực các hoạt động nhóm ở lớp, ở trường để rèn khả năng lắng nghe, thuyết trình và bày tỏ quan điểm.
+ Tự tin phát biểu xây dựng bài, trình bày cảm nghĩ cá nhân trong lớp học.
+ Tập thói quen giao tiếp lịch sự, rõ ràng, nhìn vào mắt người đối diện, chú ý đến giọng nói và ngôn ngữ cơ thể.
+  Ghi nhật ký giao tiếp mỗi ngày: mình đã nói chuyện với ai? Nội dung là gì? Cảm xúc sau cuộc trò chuyện đó ra sao?
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Trong thời đại công nghệ, kỹ năng giao tiếp trực tiếp ngày càng trở nên quý giá vì nó thể hiện sự chân thành và khả năng kết nối thật sự giữa con người với con người.
+ Nếu không chủ động rèn luyện, học sinh sẽ dần lệ thuộc vào thiết bị, dẫn đến những “căn bệnh xã hội” như cô lập, tự ti, lạc lõng…
+ Rèn luyện kỹ năng giao tiếp là cách tốt nhất để mỗi học sinh trở nên bản lĩnh và trưởng thành hơn trong mọi lĩnh vực.
- Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:
+ Giúp học sinh tự tin hơn khi giao tiếp trực tiếp, dễ dàng xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ xã hội lành mạnh.
+ Nâng cao khả năng trình bày ý tưởng, tăng hiệu quả trong học tập và hợp tác.
+  Học sinh trở nên linh hoạt, tinh tế hơn trong cách ứng xử – một yếu tố quan trọng để thành công trong công việc và cuộc sống.
+ Tạo nền tảng để phát triển các kỹ năng mềm khác như: lãnh đạo, thuyết phục, đàm phán…
- Bằng chứng thực tế: 
+  Nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ hùng biện, MC tại trường đã cải thiện rõ rệt sự tự tin và kỹ năng trình bày – điều này góp phần lớn vào thành tích học tập, đặc biệt là trong các môn cần tư duy phản biện, tranh luận.
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

ĐỀ 19:  Hiện nay, một bộ phận giới trẻ có thói quen lạm dụng đồ ăn nhanh. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
 Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: 
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong xã hội hiện đại, thói quen lạm dụng đồ ăn nhanh ngày càng trở nên phổ biến và gây ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển thể chất cũng như tinh thần của nhiều bạn trẻ.
Nêu ý kiến về vấn đề nghị luận: Cần đề xuất những giải pháp phù hợp để thay đổi thói quen ăn đồ ăn nhanh không lành mạnh trong cuộc sống hiện nay của giới trẻ.
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: 
+ Đồ ăn nhanh là loại thức ăn được chế biến nhanh, phục vụ nhanh và thưởng thức chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí, thức ăn được nấu sẵn và chỉ hâm lại trước khi phục vụ tại chỗ hoặc dễ đóng gói cho khách hàng mang đi.
+ Đồ ăn nhanh thường là các đồ chiên, rán, đồ ngọt như hamburger, pizza, gà rán, mì tôm, xúc xích, thịt xông khói, nước ngọt, nước uống có ga… Những thực phẩm này thường có lượng calo cao nhưng lại ít dinh dưỡng. Đặc biệt chúng còn chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và muối nên không tốt cho sức khỏe. 
- Bàn luận  
Trình bày quan điểm, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả/lợi ích …); có thể theo một số gợi ý sau:
- Thực trạng: 
+ Ngày nay, việc lạm dụng đồ ăn nhanh đang diễn ra khá phổ biến ở một bộ phận giới trẻ và trở thành một hiện tượng, thành vấn đề đáng quan tâm trong đời sống xã hội. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các bạn trẻ sử dụng đồ ăn nhanh mọi lúc, mọi nơi,…
+ Hầu như ngày nào các bạn trẻ cũng tiêu thụ ít nhất một vài món đồ ăn nhanh. Các bạn không chỉ sử dụng đồ ăn nhanh cho bữa phụ mà thậm chí đồ ăn nhanh còn trở thành thực đơn trong bữa ăn chính của các bạn.
+ Việc tìm mua đồ ăn nhanh cũng khá dễ dàng khi chúng được bày bán khắp mọi nơi như tại cổng các trường học, trong các cửa hàng tiện lợi (Circle K, FamilyMart, Ministop…), trong các siêu thị… 
- Nguyên nhân:
+ Thực trạng trên xuất phát từ sự hấp dẫn của thực đơn đồ ăn nhanh khá là phong phú ( Pizza, mì tôm, hamburger, bánh ngọt trà sữa…). Nó giúp các bạn trẻ dễ dàng lựa chọn theo sở thích cá nhân. Bên cạnh đó đồ ăn nhanh cũng rất dễ sử dụng, không phải mất công hay mất thời gian để chế biến. 
+ Một phần khác do đồ ăn nhanh có màu sắc, hương vị hấp dẫn, phù hợp với khẩu vị của đại đa số giới trẻ cũng phù hợp với xu hướng của một số các bạn có lối sống dễ dãi, không ưa công việc chợ búa, nấu nướng.
+ Thực trạng trên còn xuất phát từ áp lực của việc học tập và áp lực của công việc, các bạn trẻ bây giờ bận rộn với nhịp điệu cuộc sống hiện đại nên ít có thời gian để chăm chút cho bữa ăn hàng ngày của chính mình.
+ Ngoài ra cũng do sự nuông chiều của cha mẹ khi cho con được tự do lựa chọn các thực đơn đồ ăn nhanh dùng cho cả bữa ăn chính lẫn bữa ăn phụ của con (Theo phân tích của Viện Thực phẩm về dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động,chỉ riêng thế hệ thanh thiếu niên đã chi 45% số tiền dành cho thực phẩm của họ vào thức ăn nhanh) … Hoặc cũng do cha mẹ bận rộng với công việc nên không có nhiều thời gian để nấu ăn cho con mà thường cho con cái tiền để đi ăn theo sở thích…
- Hậu quả:
+ Việc lạm dụng đồ ăn nhanh gây ra nhiều tác hại. Trẻ ăn đồ ăn nhanh có nguy cơ cao dẫn tới béo phì do trong đồ ăn nhanh có hàm lượng calo cao, ít chất xơ; tăng nguy cơ ngây ung thư do được chiên rán ở nhiệt độ cao; nguồn nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cùng với lượng đường có trong đồ ăn nhanh còn có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, suy giảm hệ miễn dịch…
+ Lạm dụng đồ ăn nhanh cũng khiến tình cảm gia đình đi xuống do cha mẹ và con cái thiếu sự kết nối trong bữa ăn hoặc trong quá trình cùng nhau nấu ăn.
+ Khi đồ ăn nhanh là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh ở giới trẻ thì nó cũng khiến cho ngành y tế thêm gánh nặng. 
+ Thậm chí nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của những thế hệ tiếp theo…
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục, có thể theo hướng: 
· Nêu rõ tên giải pháp.
· Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
· Giải pháp đưa ra có khả thi không ? Nếu áp dụng giải pháp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?
·  Bằng chứng nào cho thấy giải pháp áp dụng có hiệu quả trong thực tế?
* Ví dụ:
Giải pháp 1: Giáo dục thói quen ăn uống lành mạnh cho các bạn trẻ từ trong gia đình.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Trẻ em, học sinh, sinh viên: là đối tượng tiếp nhận và chịu tác động từ việc rèn luyện thói quen tốt thông qua sự giáo dục từ người lớn.
+ Cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình: là những người gần gũi và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành nhân cách và những thói quen tốt của trẻ, đặc biệt là thói quen ăn uống lành mạnh.
- Cách thực hiện:
+ Người lớn nêu gương: cha mẹ cần chú ý tới bữa cơm hàng ngày của gia đình, hạn chế việc sử dụng đồ ăn nhanh cho con cái và gia đình; tạo thói quen cả gia đình cùng tham gia nấu những bữa ăn đơn giản nhưng đảm bảo dinh dưỡng; dạy cho con các kĩ năng cơ bản để con có thể nấu ăn…
+ Tạo cơ hội cho trẻ được vào bếp trong những nghỉ hè, nghỉ lễ; khuyến khích các bạn trẻ tự nấu ăn thay vì mua đồ ăn nhanh tai các của hàng và siêu thị…
- Công cụ và phương tiện hỗ trợ:
+ Cha mẹ ông bà có thể mua sách nấu ăn để tham khảo cách nấu những món ăn đơn giản phù hợp với sở thích và khẩu vị của giới trẻ; mua sẵn nguyên liệu, thực phẩm để con cháu có thể chủ động nấu ăn…
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Gia đình là nơi giáo dục đầu tiên và có ảnh hưởng lâu dài nhất đối với sự phát triển nhân cách, thói quen của con người.
+ Trẻ nhỏ có xu hướng học theo hành vi, thói quen của người lớn, nếu cha mẹ chịu khó vào bếp nấu ăn và nấu ngon, các bạn trẻ sẽ không thích ăn đồ ăn nhanh không đảm bảo vệ sinh va dinh dưỡng ở bên ngoài…
+ Việc tuyên truyền, giáo dục ở trường học cũng có nhiều thuận lợi và hiệu quả do có sự hỗ trợ của các phương tiện học tập hiện đại được trang bị tại phòng học như tivi, máy chiếu, loa… 
- Hiệu quả của giải pháp:
+ Giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, không ăn uống tùy tiện, tự do ở bên ngoài.
+ Nhiều trẻ bắt đầu có thói quen thích được tự nấu những món ăn mình thích hoặc biết cách lựa chọn món ăn phù hợp với khẩu vị nhưng vẫn đảm bảo an toàn.
- Bằng chứng thực tế:
+ Trong nhiều gia đình, con cái đã biết chủ động đi chợ, nấu ăn, không ỷ lại hoàn toàn vào cha mẹ cũng như đồ ăn nhanh được bày bán ở các của hàng. 
+ Nhiều HS sau khi được thầy cô tuyên truyền về tác hại của thức ăn nhanh cũng đã thay đổi dần thói quen ăn uống không lành mạnh này. Tại nhiều trường học, những HS ở xa phải nghỉ lại trưa, thay vì gọi đồ ăn nhanh thì các em đã dậy sớm chuẩn bị cơm trưa đựng trong cặp lồng và mang theo đến lớp.
+ Cha mẹ và con cái cùng tham gia các chương trình nấu ăn để gắn kết tình cảm gia đình như: Chuẩn cơm mẹ nấu ( đây là chương trình ẩm thực được Việt Nam mua bản quyền từ phiên bản gốc My mom cooks better than your. Mục đích của chương trình là đưa cha mẹ và con cái hiểu và gần nhau hơn thông qua việc nội trợ, bếp núc.)

Giải pháp 2: Nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc ăn uống lành mạnh, khoa học.
- Người thực hiện giải pháp:
+ Bản thân các bạn trẻ, những người trực tiếp chịu hậu quả của thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. 
+ Thầy cô, nhà trường – những người có thể tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của việc lạm dụng đồ ăn nhanh cũng như lợi ích của thói quen ăn uống lành mạnh qua mỗi giờ học.
- Cách thực hiện:
+ Các bạn trẻ phải tự nâng cao nhận thức qua việc đọc và tìm hiểu thông tin về tác hại của đồ ăn nhanh đối với sức khỏe của bản thân.
+ Thầy cô sưu tầm và sử dụng video tuyên truyền về tác hại của đồ ăn nhanh bằng hình ảnh, phóng sự…
- Lí giải tính khả thi của giải pháp:
+ Những câu chuyện thực tế được thầy cô giới thiệu để tuyên truyền sẽ có tác động trực tiếp tới nhận thức và làm thay đổi thói quen ăn uống của các bạn học sinh, sinh viên. (Mới đây, trên mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ các bài viết của một Tiktoker với tên gọi “Hoàng Nguyễn Chạy Thận”. Chủ nhân tài khoản này chia sẻ câu chuyện mỗi ngày của chính bản thân mình - một nam thanh niên phát hiện mắc bệnh suy thận mãn tính từ năm 26 tuổi. Theo đó, do tính chất công việc, Hoàng thường xuyên  phải thức khuya, cộng thêm chế độ ăn uống chủ yếu là các loại đồ ăn nhanh như mì tôm, nước ngọt… Vốn tưởng cơ thể vẫn luôn khoẻ mạnh nhưng đến năm 2024, anh phát hiện mình bị suy thận mạn, cuộc sống sau đó gắn liền với chạy thận nhân tạo.)
+ Với sự bùng nổ của thông tin trên các trang mạng xã hội, việc các bạn trẻ tìm kiếm thông tin có liên quan đến tác hại của đồ ăn nhanh rất dễ dàng, nhờ đó mà nhận thức, hiểu biết của các bạn được nâng lên.
- Hiệu quả khi thực hiện giải pháp:
+ Giúp thế hệ trẻ có thêm nhiều kĩ năng để biết cách chăm sóc tốt bản thân, nhất là khi phải sống xa gia đình để đi học đại học tiền đề để trở thành công dân toàn cầu…
+ Hình thành thói quen và lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, không tùy tiện, tự do trong ăn mặc…
- Bằng chứng thực tế: 
+ Nhiều bạn trẻ khi đi học xa nhà đã chủ động đi chợ, nấu ăn, không lạm dụng đồ ăn nhanh.
+ Biết nấu những bữa tiệc nho nhỏ để mời bạn bè. 
+ Biết phụ giúp cha mẹ nấu những bữa ăn trong gia đình…
+ Nhiều trẻ em và các bạn trẻ tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế có liên quan đến ẩm thực lành mạnh như: Vua đầu bếp nhí (đây là sân chơi dành cho các em nhỏ có sở thích và đam mê nấu ăn, các bé sẽ thi nhau trổ tài nấu ăn của mình và nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo.); Bếp cười cùng sao (Đây là chương trình được phát sóng trên kênh LadyTV – SCTV3. Bếp cười cùng sao là một chương trình truyền hình hài hước dành cho giới trẻ. Chương trình sẽ có sự góp mặt của các ngôi sao trong làng giải trí, mang đến những tiếng cười hài hước. Các thử thách mà chương trình đưa ra đều kết hợp việc thi tài nấu ăn. Và cả xử lý tình huống của các sao. Đồng thời cung cấp những bí quyết nấu ăn rất hấp dẫn cho người xem.)..
* Kết bài:  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý : Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, miễn sao tập trung làm rõ vấn đề nghị luận, có lập luận và lý giải hợp lý phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật; có dẫn chứng cụ thể, thuyết phục. 
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	Đề 4: Trong thời đại hiện nay, không ít bạn trẻ còn lúng túng trong việc quản lý thời gian hiệu quả. Hãy viết bài văn nghị luận để giải quyết vấn đề nêu trên
	

	Đề 5: Em hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về trào lưu “đập hộp mù” baby three trong giới trẻ hiện nay và đề xuất giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực từ trào lưu này
	

	Đề 6: Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ và đề xuất giải pháp có sức thuyết phục để giải quyết vấn đề: một bộ phận giới trẻ hiện nay đang dần đánh mất động lực phấn đấu vì lối sống hưởng thụ.
	

	Đề 7: Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ và đề xuất giải pháp có sức thuyết phục để giải quyết vấn đề: nhiều bạn trẻ hiện nay gặp khó khăn trong quá trình hội nhập quốc tế vì chưa có sự chuẩn bị để trở thành công dân toàn cầu
	

	ĐỀ 8: Hiện nay không ít bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, dễ buông xuôi trước thử thách. Hãy viết bài nghị luận xã hội đề xuất những giải pháp giúp các bạn trẻ xác định, nuôi dưỡng lý tưởng sống đúng đắn.
	

	Đề 9: Trong cuộc sống, không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng để tha thứ và bao dung với người khác. Hãy viết bài nghị luận xã hội đề xuất những giải pháp giúp con người sống nhân ái và bao dung hơn.
	

	Đề 10: Lối sống thực dụng khiến không ít người coi nhẹ sự trung thực – một phẩm chất đạo đức cần thiết. Hãy viết bài văn đề xuất giải pháp giúp gìn giữ, phát huy phẩm chất này trong xã hội hiện đại
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  1     BÀI VĂN NGH ?   LU ? N XÃ H ? I   NGH ?   LU ? N V ?   M ? T V ? N Đ ?   C ? N GI ? I QUY ? T      Đ ?   1: H i ? n nay,  vi ? c l ? m   d ? ng  đi ? n tho ? i thông minh đang là   m ? t hi ? n tư ? ng  di ? n ra   ph ?   bi ? n  ?   gi ? i tr ? .   Hãy vi ? t bài văn ngh ?   lu ? n trình bày suy ngh i  c ? a em v ?   v ? n đ ?   c ? n gi ? i  quy ? t trên.   * M ?   bài:   Gi ? i thi ? u v ? n đ ?   ngh ?   lu ? n   -   S ?   d ? ng đi ? n tho ? i thông minh m ? t cách thông minh s ?   đem l ? i cho con ngư ? i r ? t nhi ? u l ? i ích  khác nhau. Nhưng trong th ? c t ?   không p h ? i ai c u ng th ? y rõ v ? n đ ?   này. Vì  hi ? n nay,  vi ? c l ? m   d ? ng  đi ? n tho ? i thông minh đang là   m ? t hi ? n tư ? ng  di ? n ra   ph ?   bi ? n  ?   gi ? i tr ? . Nó đ ã và  đang  gây ra r ? t nhi ? u h ?   l ? y.   -   Vi ? c tìm ra gi ? i pháp đ ?   gi ? i quy ? t v ? n đ ?   nêu trên đang r ? t đư ? c ph ?   huynh và các   nhà trư ? ng  quan tâm.   * Thân bài :   -   Gi ? i thích v ? n đ ?   ngh ?   lu ? n   + Đi ? n tho ? i thông minh là m ? t s ? n ph ? m c ? a công ngh ? , là thi ? t b ?   c ? m tay có kh ?   năng th ? c hi ? n  nhi ? u ch ? c năng. Ngoài nghe, g ? i, nh ? n tin, đi ? n tho ? i thông minh còn có th ?   tích h ? p nhi ? u ti ? n  ích như: tr ình duy ? t web, truy c ? p web nhanh chóng, thu ? n ti ? n ; chơi tr ò ch ơi, xem và quay video,  nghe nh ? c, ch ? p  ? nh,  ghi chú và còn r ? t nhi ? u nh ? ng tính năng h ? p d ? n khác n ? a.    + L ? m d ? ng đi ? n tho ? i thông minh là s ?   d ? ng đi ? n tho ? i thông minh v ? i lư ? ng th ? i gian quá nhi ? u  trong m ? t ngày và cho nh ? ng vi ? c vô b ? , kh ông c ? n thi ? t như lư ? t web, chơi game, xem phim …   -   Bàn lu ? n      Trình bày quan  đi ? m, suy ngh i  v ?   các khía c ? nh khác nhau c ? a v ? n đ ?   (th ? c tr ? ng, nguyên nhân,  h ? u qu ? / l ? i ích  …);  có th ?   theo m ? t s ?   g ? i ý sau:   + Ngày nay,  vi ? c l ? m   d ? ng  đi ? n tho ? i thông minh  di ? n ra   ph ?   bi ? n  ?   m ? t b ?   ph ? n gi ? i tr ?   đang tr ?   thành m ? t hi ? n tư ? ng, thành v ? n đ ?   đáng quan tâm trong đ ? i s ? ng xã h ? i. Nh ? t là khi công ngh ?   thông tin v ? n không ng ? ng phát tri ? n và s ?   ra đ ? i liên t ? c c ? a các trang m ? ng xã h ? i...     + Vi ? c s ?   d ? ng đi ? n tho ? i thông minh quá m ? c th ?   hi ? n h ình  ? nh các b ? n tr ?   dùng đi ? n tho ? i đ ?   lư ? t facebook, tiktok, instagram, chơi tr ò ch ơi …  trong b ? a ăn, trong gi ?   h ? c, gi ?   ra chơi hay  ngay c ?   trong khi đi chơi, đi d ã ngo ? i cùng b ? n bè, cùng gia đ ình ngày càng tr ?   nên vô cùng  quen  thu ? c. B ? t c ?   ?   đâu ta c u ng có th ?   d ?   dàng b ? t g ? p hình  ? nh các b ? n h ? c sinh, sinh viên c ? m cúi  vào màn hình  đi ? n tho ? i mà không c ? n quan tâm đ ? n th ?   gi ? i xung quanh.     + Thói quen l ? m d ? ng đi ? n tho ? i thông minh  ?   gi ? i tr ?   m ? t ph ? n là do s ?   phát tri ? n  kh ông ng ? ng  c ? a khoa h ? c công ngh ?   d ? n t ? i s ?   ra đ ? i c ? a nhi ? u trò ch ơi, nhi ? u trang m ? ng xã h ? i có s ? c   lôi  cu ? n,   h ? p d ? n; do các b ? n tr ?   chưa xác đ ? nh đư ? c m ? c đích h ? c t ? p đúng đ ? n   ho ? c c u ng có th ?   do gia đ ình, cha m ?   chưa dành s ?   quan tâm đúng m ? c cho c on cái khi ? n chúng ch ?   quen làm b ? n  v ? i chi ? c đi ? n tho ? i ngay c ?   khi  ?   nhà cùng cha m ? …   + L ? m d ? ng đi ? n tho ? i thông minh đ ã và  đang gây ra nhi ? u tác h ? i,  ? nh hư ? ng tiêu c ? c đ ? i v ? i  công vi ? c, h ? c t ? p, s ? c kh ? e c u ng như làm gi ? m ch ? t lư ? ng cu ? c s ? ng c ? a gi ? i tr ? . Nhi ? u b ? n  m ? c ch ? ng nghi ? n game ho ? c m ? c h ? i ch ? ng Tic do s ?   d ? ng đi ? n tho ? i liên t ? c và kéo dài  …  S ?   d ? ng đi ? n tho ? i quá nhi ? u c u ng là m ? t ph ? n nguyên nhân gây ra ch ? ng tr ? m c ? m đ ? i v ? i h ? c  sinh, sinh viên ...   -   Đ ?   xu ? t gi ? i pháp kh ?   thi và có tính  thuy ? t ph ? c, có th ?   theo hư ? ng:        Nêu rõ tên gi ? i pháp.      Ai là ngư ? i th ? c hi ? n gi ? i pháp   và c ? n th ? c hi ? n như th ?   nào ?  

